           CHỦ ĐIỂM: 

Thời gian thực hiện: 4 tuần

(Từ ngày 19 tháng 12/2016 đến ngày 13 tháng 1 năm 2017)
	Chủ điểm
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	I.

Phát triển thể chất
	1.

Dinh dưỡng sức khỏe.
19- Trẻ biết nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm 


	- Nhận ra bàn là bếp đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.

- Không nghịch các vật sắt nhọn

- Biết những nơi như ao, hố mương nước giếng bụi rậm là những nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	
	- Trò chuyện: về một số vật dụng nguy hiểm cần tránh và tác hại của chúng, bàn là nóng, bếp đang nóng, phích nước nóng, vật sắt nhọn…

- Trò chuyện xem tranh các vật dụng nguy hiểm và cách phòng tránh.

- Trò chuyện, quan sát đoạn phim, tranh ảnh những nơi nguy hiểm như ao hồ, mương nước suối, bể chứa nước, giếng, bụi rậm,…cách phòng tránh.

	
	
	2.  Trẻ biết ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m
	- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay.

- Ném trúng đích đứng (xa 2mxcao 1,5m) bằng 1; 2 tay.

- Ném và bắt bóng bằng hai tay khoảng cách từ 3-4 m.
	- Ném trúng đích đứng bằng 1 tay

- Ném xa bằng 2 tay + bật xa 50cm

	TCVĐ: Nhảy lò cò, kéo pháo qua cầu, người tài xế giỏi.

-TCDG: Bịt mắt bắt dê, dệt vải, xỉa cá mè, rồng rắn

-Chơi, Hoạt động theo ý thích: Ném và bắt bóng bằng hai tay khoảng cách từ 3-4 m. Ném xa bằng 1 tay 

	
	
	3.  Trẻ biết trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất
	- Bò được bằng bàn tay cẳng chân và chui qua cổng.

- Bò được  dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua chướng ngại vật

- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục dài 1,5x0,6m.

- Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất
	- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 
- Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua chướng ngại vật


	-TCVĐ: Ném bóng vào giỏ,  Nhảy lò cò, kéo pháo qua cầu.

-TCDG: Bịt mắt bắt dê, dệt vải, kéo cưa lừa xẻ



	
	II.Phát triển nhận thức
	1)MTXQ

78- Trẻ biết phân loại  một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng
	- Phân loại ĐD ĐC theo 2-3 dấu hiệu

- So sánh sự giống và khác nhau của ĐDĐC và sự đa dạng của chúng


	-MTXQ:

 Phân loại đồ dùng sản phẩm theo nghề
	-Trò chuyện: 1 số dụng cụ lao động và sản phẩm làm ra của một số nghề.

- HĐNT:Tổ chức cho trẻ khám phá các loại vải : nhúng nước-phơi khô.

- Trò chuyện về ngày thành lập QĐNDVN 22-12

- TC học tập: Phân loại đồ dùng theo yêu cầu…Tìm các đồ dùng đồ chơi có cùng chất liệu, công dụng

	
	
	104- Trẻ biết kể  ra một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. 


	- Kể được tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.


	*MTXQ:

+ Khám phá quá trình trồng lúa của bác nông dân 

+ Một số nghề phổ biến 
	- Trò chuyện: về một số nghề quen thuộc; 
- Trò chuyện về ích lợi của các nghề trong XH; Trò chuyện về bác nông dân

- Trò chuyện về ước mơ của trẻ: lớn lên trẻ thích làm nghề gì?

- Giải câu đố về dụng cụ các nghề; : Nối trang phục phù hợp với nghề, Nối sản phẩm và dụng cụ tương ứng vói nghề.

-HĐNT : Quan sát dụng cụ của các nghề,.

- Cho trẻ khám phá cách sử dụng và công dụng của một số đồ dùng lao động.

+ Tìm hiểu về Ngành y

+  Tìm hiểu Nghề xây dựng

+ Tìm hiểu Nghề dịch vụ…

+ Thơ may

+ Công an

	
	
	2.LQVT

91- Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo 
	- Nhận biết mục đích của phép đo; Thao tác đo.


	*LQVT:

- Nhận biết mục đích của phép đo.

-  Thao tác đo độ dài một đối tượng
	- HĐ chơi: đo chiều dài chiều rộng của bàn học, các ô gạch trong lớp học,…qua đồ chơi, qua gang tay trẻ



	
	
	92.  Trẻ nhận biết, phân biệt  được khối cầu, khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật  theo yêu cầu.
	- Tên gọi, đặc điểm khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	- HĐCCĐ: Nhận biết phân biệt khối cầu -khối trụ

	- HĐCCĐ: Phân biệt khối vuông – khối chữ nhật
- Trò chơi: So sánh và sắp xếp các đồ dùng đồ chơi, các khối có kích thước tăng dần, giảm dần 
- Xếp hình tháp 

- Trẻ xếp xen kẻ các hình, các khối,…theo yêu cầu.

- HĐG: chơi xây dựng lắp 

Ghép

	
	
	96- Trẻ phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 
	- Nói được tên thứ của các ngàyhôm qua, hôm nay và ngày mai
- Nói được sự kiện xảy ra ở ngày hôm trước, hôm nay và ngày mai
	
	- Trò chuyện: Trẻ nói được hôm qua trẻ làm gì? Học được gi? Hôm nay trẻ ăn gì?...Nhân ngày hội của các chú bộ đội cháu sẽ làm gì?...


	
	
	97.  Trẻ nói ngày trên lốc lịch và giờ chẳn trên đồng hồ.
	- Nói được lợi ích của lịch và đồng hồ

- Xem lịch biết ngày, tháng năm

- Xem đồng hồ biết giờ chẳn trên đồng hồ
	
	- HĐG: Làm lịch về một tuần của bé

- Chơi, HĐTYT:  

Cho trẻ thực hành phần mềm Bé thông minh ( Thời gian)
-HĐ. MLMN: Nhận biết giờ chẵn trên đồng hồ

	
	III. Phát triển ngôn ngữ
	29. Trẻ biết nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao, dành cho lứa tuổi của trẻ.
	- Nghe hiểu được nội dung truyện, tình huống  trong câu chuyện, phù hợp với độ tuổi.

- Nghe hiểu được nội dung thơ phù hợp với độ tuổi.
	- LQVH:

+ Đọc thơ:

“Chú bộ đội hành quân trong mưa”; 

“Bé làm bao nhiêu nghề”.
	-HĐNT: làm quen một số bài thơ  về ngành nghề “ Cái bát xinh xinh; Bé làm bao nhiêu nghề” Làm quen câu chuyện thần sắt”

- HĐ chơi: - Trò  chơi “ Hãy chọn đúng”, sao chép tên ngành nghề, dụng cụ, sản phẩm của nghề, Nặn cái bát; Cắt dán tranh ảnh các nghề theo trình tự nội dung bài thơ”

 - HĐG: Thực hiện vở bé tập tô viết chữ  cái, cắt dán dụng cụ, sản phẩm các nghề; xếp chữ cái bằng hột hạt

	
	
	32- Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp 
	- Nghe hiểu và biết sử dụng đa dạng các loại câu: câu đơn, câu phức, câu khẳng định, phủ định, nghi vấn, mệnh lệnh trong giao tiếp
- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh, tại sao? có gì giống nhau, có gì khác nhau.

- Đặt các câu hỏi tại sao? Như thế nào? .
	
	-Trò chuyện:  về các hành vi văn minh khi giao tiếp 

- HĐG: chơi góc phân vai, góc xây dựng

- HĐMLMN: trò chuyện với trẻ về nhu cầu tình cảm của bản thân trẻ; cho trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh; kể lại chuyện về cuộc sống hàng ngày của trẻ, chuyện trẻ đã được nghe.

	
	
	34. Trao đổi ý kiến của mình với các bạn  
	- trình bày ý kiến của mình với các bạn

- trao đổi để thảo thuận với các bạn và chấp nhận thực hiện theo ý kiến chung

- khi trao đổi, thái độ bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau, không nói cắt ngang khi người khác trình bày
	
	* Thảo luận nhóm: Cho một nhóm trẻ bàn bạc và tự phân công để chuẩn bị làm thiệp tặng chú bộ đội/ biểu diễn văn nghệ “em yêu chú bộ đội”…

- Cho trẻ quan sát đoạn phim cô kết hợp trò chuyện với trẻ

- Đưa ra câu hỏi tạo tình huống sau đó cho trẻ về nhóm thảo luận và mời trẻ nói lên ý kiến của trẻ

- Cô nhận xét đánh giá.  * Quan sát: hoạt động góc; chơi theo ý thích

	
	
	36. Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân

 
	-Nêu ý kiến cá nhân trong việc lựa chọn các trò chơi, đồ chơi và các hoạt động khác theo sở thích của bản thân, ví dụ : chúng mình chơi trò chơi xếp hình trước nhé,tôi sẽ chơi trò chơi bán hàng,chúng ta cùng vẽ 1 bức tranh nhé…

-Cố gắn thuyết phục bạn để những đề xuất của mình được thực hiện
	
	-TCVĐ: Thảo luận với trẻ trước khi chơi để trẻ chọn trò chơi, nói cách chơi/luật chơi.
- Quan sát trẻ khi trẻ chơi tự do.

- HĐG: Quan sát trẻ khi trẻ về góc chơi thảo luận chia nhóm, phân vai chơi, chọn đồ chơi, nguyên vật liệu cùng chơi.

	
	
	39.  Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	-Tạo được cuộc nói chuyện với bạn bè, người lớn được duy trì và phát triển
	
	* Quan sát: Trong sinh hoạt hằng ngày xem trẻ có biết khởi xướng cuộc trò chuyện theo ý định của mình và lôi cuốn được các bạn, cô giáo  tham gia không ?

* Trao đổi với phụ huynh: Cô có thể hỏi cha, mẹ trẻ xem trẻ có biết khởi xướng cuộc trò chuyện và lôi cuốn người thân tham gia không ?

	
	
	40.  Trẻ biết tự giác điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp
	- Trẻ điều chỉnh được cường độ giọng nói với âm lượng phù hợp với tình huống, yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	
	- Chơi, HĐTYT: Cho trẻ xem phim kỹ năng sống dành cho trẻ mẫu giáo về một số tình huống: trong khi ăn, ngủ, thăm người ốm, vào phòng làm việc, trong giờ học, giờ chơi, lúc kể chuyện, kết hợp trò chuyện với trẻ để trẻ nói lên suy nghĩ của trẻ khi xảy ra các tình huống trên

	
	
	41.  Trẻ biết chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp
	- Chú ý lắng nghe, hiểu được nội dung các câu nói, yêu cầu, câu chuyện của người khác nói.

- Trẻ trả lời, đáp lại được bằng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	
	-Thông qua trò chuyện sáng, hoạt động học, HĐG, TCVĐ, Hoạt động MLMN cô quan sát thái độ cử chỉ của trẻ.
- Xem phim kỹ năng giao tiếp ứng xử của bé khi khách đến nhà và thảo luận cùng trẻ

	
	
	42- Trẻ biết chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác; 
	- Biết giơ tay khi muốn nói và chờ đến lượt.

- Biết lắng nghe không ngắt lời người khác đang nói. 

- Chú ý lắng nghe không bỏ giữa chừng cuộc trò chuyện, nói ý kiến của mình khi người lớn nói xong.
	
	-Trò chuyện về các hành vi văn minh: Khi muốm phát biểu; khi lớp có khách; khi bố mẹ có khách , khi nói chuyện với người khác; Khi người khác nói
- Trẻ trò chuyện, trao đổi với cô hiệu trưởng và 2 cô hiệu phó về công việc của cô

	
	
	58- Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	- Nhận dạng được các chữ cái viết thường, viết hoa và phát âm đúng các âm của các chữ cái đã được học.

- Phân biệt được đâu là chữ cái, đâu là chữ số.
	LQCV
+ Làm quen với chữ cái  c-b; d - đ; +Những trò chơi vơi chữ cái c- b-d- đ.
	- HĐ chơi: Tìm chữ cái c, b, d,đ có trong dụng cụ, sản phẩm của nghề ; Tìm chữ cái trong từ; Nghe đọc tìm đúng chữ; 

- HĐG: góc học tập sao chép tên sản phẩm dụng cụ của nghề, thực hiện vở bé LQCC qua hình ảnh

-Chơi, HĐTYT: Thực hiện vở bé tập tô

	
	IV. Phát triển thẩm mĩ
	1. HĐTH:

107- Trẻ biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 
	- Biết tô, đồ theo nét: Vẽ hình và sao chép chữ cái, chữ số.( Vẽ và tô màu đều , kín )

-Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp  hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng đường nét và bố cục
	
	- HĐG: Tô chữ cái đã học trong vở bé tập tô, viết các chữ cái đã học vào giấy, vào bảng…sao chép tên một số nghề đơn giản

- Tô màu tranh các nghề trong xã hội

- cắt dán, nặn dụng cụ, sản phẩm một số nghề

	
	
	109- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn     
	-Biết dùng các kỹ năng đã học để dán trang phục, dụng cụ của nghề…

	-HĐTH:
+ Cắt dán dụng cụ, sản phẩm nghề nông

	- HĐG: Xé/ cắt dán một số đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm do các nghề tạo ra từ các nguyên vật liệu mở

	
	
	110- Các cử động của bàn tay ngón tay và cổ tay 
	- Lựa chọn phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình vật liệu trong thiên nhiên tạo nên dụng cụ, sản phẩm và trang phục các nghề

- Sử dụng thành thạo cách cầm bút, kéo
	HĐTH:

+ Vẽ trang trí tấm thiệp tặng chú bộ đội
	- Góc tạo hình: Thực hiện vở tạo hình; Làm quần áo, mũ đồ dùng của các nghề bằng các nguyên vật liệu mở.

- HĐNT: trẻ dùng que vẽ dụng cụ, sản phẩm các nghề trên sân trường.

	
	
	112.  Trẻ bước đầu biết nói về ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình.
	- Bày tỏ ý tưởng của mình khi làm sản phẩm, cách làm sản phẩm.

- Đặt tên và giữ gìn sản phẩm
	
	-Góc xây dựng:  Lắp ráp dụng cụ, sản phẩm các nghề từ các nguyên vật liệu mở : súng, bàn / ghế, nhà, trường học… xếp chồng các khối gỗ, các hình học tạo thành ngôi nhà

-Góc tạo hình: nặn dụng cụ, sản phẩm nghành nghề theo ý thích.

	
	
	2.ÂM NHẠC

117- Trẻ biết nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc.


	- Trẻ nghe và nhận ra sắc thái (vui,buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát trong chủ điểm ngành nghề

Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe các bài hát, bản nhạc 

-Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau
	
	-Nghe hát:
 Khi tóc thầy bạc trắng; Đưa cơm cho mẹ đi cày; Ngày mùa vui; tiễn thầy đi bộ đội.
- Nghe các bài hát, bản nhạc không lời.

- Tổ chức biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội : Em yêu chú Bộ đội  và tổng kết chủ điểm

	
	
	118- Trẻ hát thuộc và hát đúng gia điệu bài hát trẻ em


	- Thể hiện nét mặt, động tác vận động phù hợp với nhịp điệu, sắc thái của bài hát (vỗ tay theo tiết tấu, lắc lư, nhún ký chân theo nhịp điệu bài hát …
	*GDÂN

- Dạy hát “ Tía má em”

-Hát gõ đệm tiết tấu chậm “Cô giáo em”

-  Dạy hát:

Ước mơ
	- TCAN: Nghe thấu đoán tài, Bao nhiêu bạn hát, nghe tiết tấu tìm đồ vật

- Tổ chức cho trẻ nhảy theo nhạc

- HĐ chiều: Dạy trẻ hát diễn cảm các bài hát đã học trong chủ điểm và nghe giai điệu đoán tên bài hát. - Vận động một số bài trẻ chưa thực hiện được

	
	
	126- Trẻ biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc      
	- Thực hiện công việc đến cùng và hoàn thành tốt công việc được giao. 

- Biết trân trọng và giữ gìn sản phẩm
	
	- Trò chuyện: trao đổi với trẻ về tình cảm của trẻ với công việc của một số ngành nghề 

- Hướng dẫn trẻ hoàn thành công việc của mình

	
	
	128. Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè  
	- chơi với bạn vui vẻ

- biết dùng cách để giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn
	
	-HĐG: Quan sát trẻ khi trẻ chơi (góc phân vai; xây dựng, thiên nhiên
- HĐ.MLMN:

	
	
	134.  Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) trong sinh hoạt hàng ngày chủ động, tự tin.
	- Tìm được cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).


	
	-HĐG:góc phân vai-bán hàng; góc xây dựng (Trong quá trình chơi  cô quan sát trẻ)
-Chơi, HĐTYT: Cho trẻ xem phim kỹ năng sống và cô đặt câu hỏi tình huống cho trẻ giải quyết.

- HĐ.MLMN

	
	
	143.  Trẻ  chấp  nhận được sự khác biệt giữa người khác với mình một cách thoải mái


	- Nhận biết điểm giống và khác nhau của mình với người khác ( hình dáng bên ngoài, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân)

- Chấp nhận sự khác biệt giữa mình với người khác.

- Không chê bai bạn về sản phẩm hoạt động, áo quần, đồ dùng của bạn.

- Tôn trọng và giúp đỡ các bạn khiếm khuyết.
	
	* Quan sát: Trong sinh hoạt hằng ngày xem trẻ có chơi hòa thuận với tất cả các bạn  và không trêu chọc những khiếm khuyết của người khác không ? (Ví dụ: chơi, giúp đỡ bạn bị nói ngọng, nói lấp; không trêu chọc; nhại lại những động tác do những khiếm khuyết về cơ thể của người khác; không chê bai các bạn khác có khả năng, sở thích khác mình…)



	
	
	144.  Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn trong sinh hoạt hàng ngày chủ động, tự tin.
	- Nhận ra các ý kiến về sự không công bằng giữa các bạn

- Nêu ý kiến về cách tạo lại sự công bằng trong nhóm bạn

- Có ý  thức cư xử sự công bằng đối với bạn bè trong nhóm chơi
	
	-TCVĐ: kéo co, chuyển trứng.
- Cô đưa ra tình huống thông qua chia nhóm hoạt động (1 nhóm có nhiều bạn học giỏi và 1 nhóm có nhiều bạn được) cho cháu nhận xét về 2 nhóm như thế nào? Chia như thế công bằng chưa? Vì sao? Theo con, con phải làm gì?

-HĐG: Cô quan sát quá trình chơi cô quan sát  thái độ, ý thức cư xử của trẻ trong nhóm chơi gợi ý giúp trẻ.

-HĐ. MLMN

	
	
	154. Biết tái tạo một số vai thể hiện mối quan hệ của những người  trong xã hội một cách tự tin, thoải mái, thể hiện được những chuẩn mực đạo đức phù hợp
	 Đóng một số vai thể hiện mối quan hệ của những người trong xã hội.
	
	-Thông qua HĐG (Chơi phân vai, chơi xây dựng) cô quan sát , gợi mở cho trẻ thể hiện vai chơi, đồng thời giúp trẻ thể hiện những hành vi, chuẩn mực đạo đức cho phù hợp
- Thông qua trò chơi đóng  kịch: Giúp trẻ tái tạo lại vai các nhân vật trong truyện và nhận xét về những hành vi các nhân vật trong truyện. 

	
	
	155- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động  


	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép

- Biết chờ đến lượt khi thực hiện hoạt động thể dục, rửa tay, lau mặt,...   
	
	-TCVĐ: Người đưa thư, người tài xế giỏi; …

- HĐMLMN:
 Trao đổi trò chuyện với trẻ về tình cảm của trẻ với công việc của một số ngành nghề; 

	
	
	156. Trẻ biết hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi 
	-Thích và hay chơi theo nhóm

- Có ít nhất 2 bạn thân hay cùng chơi với nhau

Có nhóm bạn chơi thường xuyên   
	
	- HĐG: Chơi góc nghệ thuật; góc phân vai, góc thiên nhiên

- HĐMLMN:


	
	
	159.  Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	- Bày tỏ được ý kiến với bạn và người lớn.

- Có cử chỉ hành vi, nét mặt nhất trí vui vẻ đồng ý với những gì được phận công.
	
	TCVĐ: Người chăn nuôi giỏi, người tài xế giỏi

HĐG: Góc phân vai, góc xây dựng

HĐMLMN




- Tranh ảnh về một số ngành nghề : nghề nông, bác sĩ, công an , nghề may, tài xế lái xe 

- Trẻ sưu tầm tranh ảnh, lịch, họa báo về đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm các nghề;  

- Góc phân vai : Đồ chơi gia đình : 2 bộ ; đồ chơi bán hàng : Rau, củ, quả, trứng, cá, tôm, …; một số dụng cụ ngành nghề : Y tá , bác sĩ, cô giáo, bác chăn nuôi, công an; công nhân …

- Góc học tập : vở bé tập tô , LQCV , LQVT , Bộ thẻ chữ cái , chữ số, hột hạt , tranh ảnh về dụng cụ , sản phẩm ngành nghề có viết từ , viết chì , màu tô , một số miếng bìa / nan giấy dài ngắn khác nhau , thước dây , thước cây ; … Sách truyện về ngành nghề .

- Góc nghệ thuật : Đất nặn, giấy màu, keo, kéo, bảng con, viết chì, màu tô, giấy A4, Tranh ảnh về ngành nghề, dụng cụ, sản phẩm của nghề; Nguyên vật liệu mở: để trẻ làm dụng cụ, sản phẩm một số nghề ( Lá cây, xốp, bìa cứng, trục chỉ, chai, lọ, màu nước, …)  
Dụng cụ âm nhạc : Gõ , trống rung , xắc xô , trồng , kèn , đàn , …

- Góc xây dựng : Gạch, đồ chơi lắp ráp, thảm cỏ, que nhựa,  đồ chơi lắp ghép, khối cầu, khối thụ , khối vuông, khối chữ nhật, bộ đồ chơi công viên,..

- Góc thiên nhiên: Xô, xẻng, cào cỏ, bình tưới, cát, chậu hoa, chai/ lọ lớn nhỏ, phểu, ca, thau, sỏi, bột màu, màu nước,…
                 

Chủ đề: EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI 
( Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12 )

	Nội dung hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1 – Trò chuyện sáng
	Trò chuyện với trẻ về ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 .
	- Trò chuyện với trẻ về Chú bộ đội với các cháu thiếu nhi .
	- Trò chuyện vứi trẻ nhân ngày hội của các chú bộ đội cháu sẽ làm gì?...

	Trò chuyện với trẻ về tên gọi các Chú bộ đội: hải quân, không quân, biên phòng, ...
	 Trò chuyện với trẻ về  màu sắc trang phục của các chú bộ đội


	2 – Thể dục sáng
	-Khởi động: cháu đi chạy tự do kết hợp các kiểu chân.

- Trọng động: BTPTC ( Tập 4l x 8n )

+ Hô hấp : Thổi bóng bay

-Tay : Tay gập trước ngực duỗi cẳng tay ra trước 

-Bụng : Cúi gập người về phía trước , ngóm tay chạm vào các ngón chân 
-Chân : Ngoài khuỵu gối tay đưa cao, ra trước .

-Hồi tĩnh : Trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng .

( Thứ hai tập theo bài hát “chú bộ đội”)

	3 – hoạt động học
	Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

	Hát vận động  “ Cháu thương chú bộ đội”
	Dạy thơ      “ Chú bộ đội hành quân trong mưa” 
	Vẽ trang trí tấm thiệp tặng chú Bộ đội
	Nhận biết phân biệt khối cầu –khối trụ .

	
	Phút thể dục: Vận động theo nhạc: (Chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội; Chú bộ đội đảo xa); Chơi vận động: (Kéo cưa lừa xẻ; kéo pháo qua cầu)

	4 – Hoạt động ngoài trời
	-HĐCCĐ :
Làm quen bài thơ “ Chú bộ đội hành quân trong mưa” 
-TCVĐ : 

+ Kéo pháo qua cầu
+Kéo cưa lừa xẻ .
-Chơi tự do .
	-TCVĐ :
+Máy bay phản công
+Kéo cưa lừa xẻ .

+Chơi tự do .
	-TCVĐ :
+Rồng rắn ;

+Kéo pháo qua cầu
+Chơi tự do
	-HĐCCĐ : Trò chuyện về công việc và dụng cụ của chú bộ đội, công an.
-TCVĐ :
+Máy bay phản công
+Xỉa cá mè 

-Chơi tự do 
	-TCVĐ : +kéo pháo qua cầu
+Ném bóng rổ

-Chơi tự do 

	5 – Hoạt động góc
	-Góc phân vai : 

+ Trẻ thể hiện được vai trong khi chơi: Cô giáo, học sinh, Bán hàng, Bác sĩ, y tá,  bố mẹ và con cái trong gia đình.

+ Đồ dùng gia đình ( 2 bộ); Đồ chơi bán hàng ( rau, củ, quả, tôm, cua, cá, nước giải khát các loại, Đồ chơi bác sĩ (1 bộ), vải, quần áo cho búp bê. 
+ Trẻ chơi bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi người;  nhóm bán hàng bán các loại thực phẩm ; rau , cua , quả , tôm , cá  , … mẹ đi chợ nấu ăn;anh / chị đưa em đi học ; Bố Bán dụng cụ một số nghề .

-Góc học tập : 

+ Trẻ biết tô chữ cái, chữ số rỗng; nặn chữ và số; sao chép từ, tên các chú bộ đội, công an, dụng cụ của các chú bộ đội
+ Vở, viết chì, màu tô, chữ cái, chữ số, kéo, keo, giấy A4, tranh ảnh có từ, hột hạt, đất nặn
+  Trẻ tô viết chữ cái , chữ số và tô màu ; thực hiện vở LQVT , LQCV , bé tập tô . thực hiện một số tranh cô đã chuẩn bị ; xếp, nặn chữ cái- chữ số; xem tranh ảnh ,sách truyện có trong  góc .

-Góc nghệ thuật :

+Trẻ biết vẽ / nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng, dụng cụ của các chú bộ đội, công an và hát vận động các bài hát về chú bộ đội
+ Giấy A4, Đất nặn, màu tô, keo, kéo, vở tạo hình,  giấy màu, vải, giấy bìa cứng, dập gim,…một số dụng cụ âm nhạc gõ, kèn, đàn, trống,…

+ Cắt dán, tô màu đồ dùng dụng cụ: súng, mũ, ba lô, giầy, dép, quần, áo… của chú bộ đội, Sơn màu, làm một số loại  rau, củ quả để cung cấp cho quầy hàng ; hát múa / gõ đệm một số bài hát về chú bộ đội và công an 

- Góc xây dựng : 

+ Trẻ biết xây Doanh trại bộ đội, vườn rau, Trại chăn nuôi, 
+ Gạch, Mô hình doanh trại bộ đội, các khối nhựa, cây xanh, thảm cỏ, đồ chơi lắp ghép, chậu hoa, 

+ Trẻ xây Doanh trại bộ đội, Xây vườn rau và trại chăn nuôi của các chú bộ đội, có trồng cây xanh tạo bóng mát, Xây Bệnh viện Quân y. xem tranh ảnh một số nghề .

- Góc thiên nhiên: 

+Trẻ biết chơi với đồ chơi đã chuẩn bị, chăm sóc hoa trong góc, đong nước vào chai lớn nhỏ, …

+ Bộ đồ chơi góc thiên nhiên; các chai lớn nhỏ, cát, sỏi, đá; giấy lịch củ, phểu; xô, bình tưới,…

+ Trẻ chơi thả thuyền, xem vật chìm nổi, tưới cây, đong nước quan sát, chăm sóc cây hoa, cây cảnh, nhặt lá.                   

	6-Hoạt động ăn ngủ
	· Cho trẻ kê xếp bàn ghế, rửa tay chuẩn bị bữa ăn

· Cô chia xuất ăn và giới thiệu cho trẻ các món có trong bữa ăn

· Trẻ ăn xong phụ cô dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, đi vệ sinh đánh răng và lấy đồ dùng chuẩn bị ngủ trưa.

· Cô mở nhạc nhỏ cho trẻ nghe và ngủ (Nhạc không lời hoặc nhạc dân ca)

· 1h45 cô nhẹ nhàng đánh thức trẻ dậy và cho cháu đi vệ sinh, rửa mặt

· 15h15 Cho cháu kê xếp bàn ghế để ăn xế và dọn dẹp bàn sau khi ăn xong.

	
	 Phút thể dục: Vận động theo nhạc: (Chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội; Chú bộ đội đảo xa); Chơi vận động: (Kéo cưa lừa xẻ; kéo pháo qua cầu)

	7 – Chơi, Hoạt động theo ý thích
	- Trò chuyện về một số vật dụng nguy hiểm cần tránh và tác hại của chúng: bàn là nóng, bếp đang nóng, phích nước nóng, vật sắt nhọn…
	-Khán phá về ngày 22/12 của các chú bộ đội
-HĐG


	Thảo luận nhóm: Cho một nhóm trẻ bàn bạc và tự phân công để chuẩn bị làm thiệp tặng chú bộ đội/ biểu diễn văn nghệ “em yêu chú bộ đội”…
	Biểu diến văn nghệ chào mừng ngày hội “Em yêu chú Bộ Đội
-HĐG

	- Đọc thơ: chú giải phong quân
- Hoạt động nêu gương

	VỆ SINH TRẢ TRẺ.










Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2016

                   HĐ Thể dục :

I. Yêu cầu : 

-Trẻ biết trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục cao 35cm 

-Rèn kỹ năng  phối hợp các cơ bụng, tay, chân nhịp nhàng khi trườn luyện sự khéo léo khi trèo qua ghế

-Trẻ tích cực tham gia hoạt động và thực hiện đúng thao tác

II. Chuẩn bị :
- Đội hình: 4 Hàng ngang tập BTPTC và 2 hàng đối mặt nhau tập VĐCB
-Sàn nhà sạch sẽ , ghế thể dục , vách xuất phát và vạch đích..

III.Tổ chức hoạt động : 

1. Khởi động
-Xoay cổ tay, cổ chân, cánh tay- vai , xoay gối
2.Trọng động :

* Hoạt động 1: BTPTC

-Tay : Tay gập trước ngực duỗi cẳng tay ra trước ( 3l  x 8n)

-Bụng : Cúi gập người về phía trước , ngóm tay chạm vào các ngón chân (2lx 8n ) 

-Chân : Ngoài khuỵu gối tay đưa cao, ra trước ( 3l x 8n ) 

* Hoạt động 2: VĐCB “Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế TD” 

-Gọi cháu đã tập trước lên làm mẫu 3 lần, lần 2 cô kết hợp giải thích động tác

-TTCB: Nằm sáp xuống sàn nhà ,bàn tay bàn chân chạm sàn nhà.
-Thực hành: Cháu Phối hợp chân tay nhịp nhàng ,trườn thẳng về phía trước,trườn đến ghế thể dục đưa từng tay từng chân lên ghế, đặt lên ghế thể dục ôm láy ghế rồi bỏ từng tay ,từng chân bước qua ghế thể dục .Rồi về cúi hàng.

-Mời 2-4 trẻ lên tập thử.

* Thực hiện:

-Lần lượt 2 trẻ lên thực hiện đến hết lớp.

-Cô theo dõi động viên, khuyến khích

- mời trẻ thực hiện chưa đạt làm lại cô sửa sai
-Cho trẻ thực hiện thi đua giữa 2 đội với nhau.

3. Hồi tĩnh : Cho trẻ đi hít thở  nhẹ nhàng 
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Hoạt động GDÂN : 

I / Yêu cầu:
- Trẻ hát thuộc và biết kết hợp vận động minh họa theo bài hát “Cháu thương chú bộ đội”.
- Rèn kỹ năng hát diễn cảm và hát kết hợp vận động nhịp nhàng cùng bài hát .

- Giáo dục trẻ biết ơn và kính trọng chú bộ đội .

II / Chuẩn bị:

- Trẻ thuộc bài hát “ Cháu thương chú bộ đội ” .

- Cô hát thuộc và diễn cảm bài “Tiễn thầy đi bộ đội ” và vận động tốt bài “Cháu thương chú bộ đội ” .

- Máy vi tính có bài hát “ Cháu thương chú bộ đội”  và nhạc đệm bài “ Tiễn thầy đi bộ đội”
- Hình ảnh “Chú bộ đội đang hành quân ” . Đồ vật để trẻ cất dấu .

III / Tổ chức hoạt động: 

 * Ổn định , giới thiệu .

- Cho trẻ xem hình ảnh “ Chú bộ đội đang hành quân” và trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh

- Sau này lớn lên các con sẽ làm nghề gì?

- Giáo dục trẻ: Các cháu phải yêu thương và kính trọng chú bộ đội vì Chú bộ đội đã không ngại nắng mưa, sương gió để canh giữ biên giới, Hải đảo để các cháu được học tập vui chơi và mọi người được ấm no hạnh phúc.
 * Hoạt động 1: Dạy hát và vận động 

-   Cả lớp hát cùng cô bài “ Cháu thương chú bộ đội ” ( 2 lần ) , lần 2 cô kết hợp vận động minh họa cho trẻ xem .

- Cho trẻ chuyển đội hình vòng tròn cô vận động lần 2 kết hợp mở nhạc.
- Cháu hát kết hợp vận động minh họa cùng cô 2 lần , cô kết hợp sửa sai .

- Tổ hát kết hợp vận động cùng cô , cô quan sát sửa sai .

- Nhóm trai hát nhóm gái vận động và ngược lại.

- Nhóm 3, 2 cháu vận động theo nhạc
- Lớp hát và vận động theo nhạc 1 lần .

* Hoạt động 2: Nghe hát “ Tiễn thầy đi bộ đội ” .
- Có một người thầy vì muốn đem đến sự bình yên cho đất nước, hạnh phúc cho mọi người nên thầy phải tạm biệt ngôi trường thân yêu, tạm biệt những em học trò yêu mến để lên đường đi làm anh bộ đội. Ngày thầy đi mọi người trong trường đều đưa tiễn và chúc thầy đi mạnh khỏe, làm nên những chiến công. Đó là nội dung bài hát “Tiễn thầy đi bộ đội” ST của Phạm Tuyên  
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần , lần hai cô kết hợp mở nhạc đệm và làm điệu bộ minh họa . Trẻ có thể  nhún nhảy đung đưa theo nhạc.
* Hoạt động 3: TCÂN “ Nghe tiết tấu tìm đồ vật ” .
- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi , cách chơi cùng cô . Sau đó cho trẻ chơi ( Vài lần ) .

- Kết thúc hoạt động , Cháu thu dọn dụng cụ âm nhạc và nghỉ .
                Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016

           HĐ LQTPVH:   

I / Yêu cầu:
- Trẻ thuộc và hiểu được nội dung bài thơ (chú bộ đội vất vả khó nhọc , không quãng nắng mưa sương gió, chú vẫn hành quân lên đường để bảo vệ đất nước), nhớ tên bài thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”, tên tác giả Vũ Thùy Hương .

- Rèn kỹ năng đọc rõ lời , thể hiện được âm điệu vui , nhịp nhàng , dồn dập .

- Giáo dục trẻ yêu quí và kính trọng chú bộ đội .

II / Chuẩn bị:
- Cô thuộc và đọc diễn cảm bài thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”.

- Các slides về nội dung bài thơ
- Cháu được làm quen trước bài thơ .

- Cháu thuộc bài hát “ Cháu thương chú bộ đội ” .

- Giấy A4 , màu tô , viết chì đủ cho mỗi cháu .

III / Tổ chức hoạt động:
* Ổn định: 

- Cả lớp hát vận động minh họa bài “ Cháu thương chú bộ đội ” . Kết thúc bài hát cô hỏi :

 + Bài hát nói chú bộ đội làm gì ? ( Chú bộ đội canh giữ biên giới , hải đảo ) .

 + Chú bộ đội là người thế nào ? chú canh giữ biên giới hải đảo để làm gì ? ( Cháu trả lời , cô kết hợp giáo dục : Chú bộ đội không ngại gian khổ , chú canh giữ biên giới hải đảo để cho đất nước được hòa bình , nhân dân được ấm no hạnh phúc ) .

- Có một bài thơ ca ngợi chú bộ đội vất vả khó nhọc , không quãng nắng mưa sương gió , chú vẫn hành quân lên đường để bảo vệ đất nước . Đó là bài thơ “ Chú bộ đội hành quân trong mưa ” của tác giả Vũ Thùy Hương .

* Hoạt động1:  Đọc thơ xem tranh trích dẫn – Đàm thoại .

- Cô đọc lần 1 diễn cảm .

- Đọc lần 2 kết hợp xem tranh trích dẫn .

 + Sự vất vả của các chú bộ đội khi hành quân ra mặt trận ( Đọc câu 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 13 , 14 )

 + Dù vất vả nhưng chú bộ đội vẫn không ngại gian khổ  ( Đọc câu 7 , 8 , 15 , 16 ) .

- Đàm thoại :

 + Cô vừa đọc bài thơ gì ? Của tác giả nào ? ( cháu trả lời ) .

 + Trong bài thơ nói chú bộ đội làm gì ? ( Chú bộ đội hành quân ra mặt trận ) .

 + Câu thơ nào nói lên sự vất vả của chú bộ đội khi hành quân ra mặt trận ( Cho trẻ đọc từ câu 1 → 6 , 9 , 13 , 14 ) .

 + Chú đi trong lúc trời như thế nào ? ( Trời mưa ) .

 + Khi đêm xuống bầu trời như thế nào ? ( trời có nhiều sao ) .

 + Những ngôi sao giống như cái gì ? Có giúp ích gì cho chú bộ đội hay không ? ( Giống như ngọn đèn nhỏ để soi đường cho chú đi hành quân – Cho trẻ đọc từ câu 9 → 12 ) .

 + Dù vất vả như vậy chú có ngại không ? ( Đọc từ câu 13 đến hết ) .

 + Lớn lên cháu có thích làm chú bộ đội không ? Vì sao ?  ( Cháu trả lời ) .

 + Để được làm chú bộ đội thì ngay từ bây giờ cháu phải làm gì ? ( cháu trả lời , cô kết hợp giáo duc : cháu phải ngoan , học giỏi , vâng lời , ăn nhiều , ngủ nhiều để có sức khỏe , … )

- Cô đọc lại trọn vẹn bài thơ 1 lần .

* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ 

- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần .

- Tổ nhóm đọc , cô kết hợp sửa sai .

- Lớp đọc lại 1 lần diễn cảm .

- Cá nhân đọc diễn cảm : Vài cháu .

- Lớp đọc lại 1 lần .

* Hoạt  động 3: Vẽ quà tặng chú bộ đội 
- Cháu về bàn ngồi theo nhóm lấy giấy vẽ và tô màu .

- Kết thúc hoạt động : Khen các cháu vẽ và tô đẹp , tuyên dương các cháu học tốt .

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm vào góc sản phẩm của bé .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016
              HĐTH:     

I/ Yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ tranh trí tấm thiệp để tặng chú Bộ đội .

- Luyện kỹ năng vẽ nét ngang, nét cong, nét xiên,… tô màu và kỹ năng ước lượng khoảng cách bằng  mắt .

- Giáo dục trẻ cố gắng hoàn thành bức tranh của mình và biết nhận xét tranh bạn , tranh mình .

II / Chuẩn bị:
-1 tấm thiệp được trang trí hoa, ngôi sao, bong bóng                                
- Một tấm thiệp đẹp
                          

                           

- Máy vi tính, một số bản nhạc không lời về các ngành nghề .

- Vở tạo hình + màu tô đủ cho mỗi cháu .

- Trẻ thuộc bài hát “ Chú bộ đội”; Vận động tốt bài “Cháu thương

Chú bộ đội”. 

III / Tổ chức hoạt đông:

* Gây hứng thú
-  Cả lớp hát bài “ Chú bộ đội ” .[image: image1.emf] 

 


- Bài hát nói về ai ? 

- Chú bộ đội đã làm gì?
- Để nhớ ơn các chú bộ đội đã không quãng nắng mưa sương gió

 giữ cho đất nước được bình yên, chúng ta sẽ trang trí tấm thiếp để tặng chú bộ đội.
* Quan sát – Đàm thoại 
- Cô cho trẻ quan sát tấm thiệp cô trang trí sẵn để trẻ nhận xét
 + Trong tấm thiệp cô trang trí những gì ? 
 + Khoảng cách giữa các hình cô trang trí như thế nào ? 
 + Cách vẽ hoa là vẽ né gì? ( mời 1 cháu lên bảng vẽ hoa)

 + Vẽ ngôi sao có mấy cánh? Vẽ như thế nào? Nét gì? (Mời 1 cháu lên vẽ thử ngôi sao)

 + Cách vẽ bong bóng như thế nào? Vẽ nét gì? (Mời 1 cháu lên vẽ bong bóng)

 + Cô tô màu các hình như thế nào?
- Cô cho trẻ xem tấm thiệp đẹp cho trẻ nhận xét về bố cục và màu sắc trong tấm thiệp.
- Nếu cô cho cháu vẽ , cháu vẽ gì để tặng chú bộ đội ? ( cháu trả lời ) .

* Cháu thực hành
- Cho trẻ về bàn  ngồi theo nhóm vẽ và tô màu . Cô mở nhạc cho trẻ nghe .

-  Cô theo dõi và gợi ý cho các cháu còn lúng túng về cách phân chia bố cục và cách sử dụng màu để vẽ .

* Nhận xét sản phẩm .

- Cho trẻ treo tranh lên giá .

- Mời vài cháu lên chọn tranh cháu thích và hỏi : Vì sao cháu thích ? Bạn vẽ những gì ? Tô màu ra sao ? 

- Cô nhận xét chung : Tuyên dương cháu vẽ và tô đẹp , có sáng tạo .

- Kết thúc hoạt động trẻ hát vận động bài “ Cháu thương chú bộ đội ” và thu dọn đồ dùng 
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH


*Yêu cầu: 

 + Trẻ biết biểu diễn các bài hát, bài thơ về chú bộ đội.

 + Biết thể hiện tình cảm của mình qua giọng hát, giọng đọc, giọng kể.

 * Chuẩn bị:
-  Dụng cụ âm nhạc: Đàn, trống, xắc xô, kèn, dụng cụ gõ, hoa múa, mũ múa

- Máy vi tính,  nhạc không lời và có lời một số bài hát về công an, về chú bộ đội.

- Khăn màn, dây xúc xích trang trí sân khấu .

- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ về chú công an và chú bộ đội.

* Tiến hành:
- Cô giới thiệu chương trình: Nhân ngày hội “ Em yêu chú Bộ đội 22/12 ”, lớp lớn A3 tổ chức chương trình văn nghệ để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của các cháu dành cho các chú công an và các chú Bộ đội
- Cô cho trẻ biểu diễn các bài hát: Chú bộ đội; Như cánh mai vàng; Gác trăng; Hoan hô chú bộ đội; Chú bộ đội đi xa.
- Đọc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa.

- Múa: Cháu thương chú bộ đội.

- Nghe hát: Màu áo chú bộ đội  

- Kết thúc cô nhận xét tuyên dương các cháu tham gia tích cực.
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Hoạt động LQVT:    
.

I / Yêu cầu:

- Trẻ nhận biết và phân biệt được khối cầu – khối trụ qua đồ dùng và các đồ chơi .

- Rèn kỹ năng so sánh, luyện các thao tác xếp chồng , bôi keo và dán , vò giấy , buộc dây .

- giáo dục trẻ tinh thần tập thể, ý thức trong giờ học  
II / Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 1 trái banh nhỏ ( Banh tiểu ) , 1 khối trụ bằng nhựa .

- Một số trục giấy ( Lõi giấy ) , giấy báo , giấy màu , keo , dây cao su .

- Cho cô : 1 trái banh  , 1 khối trụ băng gỗ .

- Một số đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu , khối trụ để xung quạh lớp ( Để trong sọt ) .

- Đất nặn , khăn lau , bảng con đủ cho trẻ chơi .

II / Tổ chức hoạt động :

* Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết khối cầu – khối trụ .

-  Cô tập trung trẻ lại cho trẻ xem đồ chơi cô đẻ trong sọt .

- Cô cầm khối cầu , đố cháu cô cầm gì ? Giống khối gì ? ( cháu trả lời ) .

- Tương tự cô giơ khối trụ lên và hỏi : Đây là khối gì ? ( cháu trả lời ) .

- Tiếp theo cô nói : Trong sọt có rất nhiều hình và nhiều khối , mỗi khối có hình dạng khác nhau . Để biết đâu là khối cầu , đâu là khối trụ cô cho các cháu chơi trò chơi  “ Ai nhanh nhất ” .

· Cách chơi : Cô chia lớp thanh hai đội đứng thành hai hàng dọc, khi có hiệu lênh “bắt đầu ” thi lần lượt 2 cháu đứng đầu 2 đội bật tiến về phía trước đến giỏ chọn lây 1 khối cầu và 1 khối trụ rồi cầm chạy về cuối hàng đứng . ( Khi bạn thứ nhất chạy về thì bạn  thứ 2 tiếp tục bật lên chọn khối cầm chạy về  , …cứ thế cho đến bạn cuối cùng . Đội nào chọn xong trước và chọn đúng là thắng .

- Cho trẻ chơi . Kết thúc khen đội thắng cuộc .

- Loa… loa… loa -  Hai đội chú ý , hai đội chú ý .

- Tay phải cầm khối cầu giơ lên ( trẻ thực hiện và đồng thanh đọc đọc tên khối ) .

- Tay trái cầm khối trụ giơ lên ( Trẻ thực hiện và đọc tên khối ) và ngược lại .

- Cho trẻ chuyển thành đội hình vòng tròn , cô nói “ Đất ta ” – Trẻ nói “ ta ngồi ” .

- Cô nói “ Trời tối” trẻ nhắm mắt , cô phát cho mỗi trẻ 1 cái rổ có đựng 1 khối cầu và 1 khối trụ. Sau đó cô nói “ Trời sáng” cháu mở mắt ra , cô hỏi :

- Trước mặt có gì ? Trong rổ có gì ? ( Cháu trả lời ) .

* Hoạt động 2: Phân biệt  khối cầu – khối trụ 
- Cho trẻ cầm khối cầu lăn , sau đó cho trẻ nhận xét :

 + Cháu có nhận xét gì về khối cầu sau khi lăn ? ( Tròn , lăn được ) .

 +Vì sao khối cầu lăn được ? ( Vì nó tròn , không có cạnh ) .

 + Cho 2 trẻ ngồi cạnh nhau đặt chồng 2 khối cầu  lên nhau rồi cho trẻ nhận xét ( Không chồng lên được ) .

 + Vì sao không chồng lên được ? ( Vì tròn, không có cạnh, lăn được nên không chồng lên được ) 
- Vậy các cháu lấy khối trụ ra và làm thế nào để lăn được? ( cháu lấy ra và đặt khối trụ nằm ngang lăn ) .

- Cho trẻ đặt dựng đứng và lăn thử rồi nhận xét ( Không lăn được ). Vì sao không lăn được ?  ( Vì khối trụ có 2 mặt phẳng nên khi đặt dựng đứng thì không lăn được ) .

- Nếu ta đặt 1 khối dựng đứng và 1 khối nằm ngang chồng lên khối dựng đứng thì cháu thấy thế nào ? ( cho trẻ đặt và nhận xét ) .

- Cô nói : Đặt vậy thì được nhưng không chắc chắn , ví khối trụ đặt nằm ngang lăn được nên rất dễ đỗ .

- Cho trẻ đặt 1 khối cầu chồng lên 1 khối trụ dựng đứng và ngược lại , sau đó cho trẻ nhận xét ( khối trụ có 2 mặt phẳng đứng được nên giữ cho khối cầu  không bị đỗ , còn khối trụ chồng lên khối cầu không được ,vì khối cầu lăn được nên không giữ được khối trụ .

· So sánh : Khối cầu – khối trụ .

- Cho trẻ nhận xét về sự giống và khác nhau giữa 2 khối .

- Cô tổng hợp và khái quát lại : 

 + Giống nhau : Đều lăn được nếu đặt khối trụ nằm ngang .

 + Khác nhau : Khối cầu tròn , không có mặt phẳng – Khối trụ dài , có 2 mặt phẳng .

*Hoạt động 3: Luyện tập 

· Chơi “ Ai khéo tay ” .

- Chia trẻ làm 4 nhóm : 

 + 2 nhóm dùng giấy màu dán các trục giấy thành khối trụ để xây nhà , nhóm nào dán được nhiều khối trụ và dán đẹp là thắng .

 + 1 nhóm dùng giấy vo tròn làm bóng và dùng dây buộc chặt .

 + 1 nhóm dùng đất nặn nặn khối cầu , khối trụ  .

-Kết thúc khen cháu dán , vò và nặn đẹp .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                 

           Chủ đề: NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG 
( Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12 )

	Nội dung hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1 – Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện về hôm qua trẻ làm gì? Học được gi? Hôm nay trẻ ăn gì.?...

	- Trò chuyện với trẻ về  Nghề nông 

	- Trò chuyện với trẻ về dụng cụ , sản phẩm của nghề nông .
	- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của nghề nông đối với đời sống con người .
	-Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của người thân trong gia đình 

	2 – Thể dục sáng
	- khởi động: cháu đi chạy tự do kết hợp các kiểu chân.

- Trọng động: BTPTC ( Tập 4l x 8n )

+ Hô hấp : Thổi bóng bay

+ Tay : Tay quay dọc thân .

+ Bụng : Đứng cúi gập người về trước các ngón tay chạm vào các ngón chân 

+  Chân: Ngồi khuỵu gối tay đưa cao ra trước
-Hồi tĩnh : Trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng .
( Thứ hai tập theo bài hát “con cào cào”)

	3 – hoạt động học
	Ném xa bằng 2 tay-bật xa 50cm

	Cắt dán dụng cụ, sản phẩm nghề nông
	Là quen với chữ c- b

	Khám phá quá trình trồng lúa của bác nông dân 
	Dạy hát        “ Tía má em”

	
	Phút thể dục:  Chơi vận động: (Kéo cưa lừa xẻ; Xỉa cá mè, rồng rắn)

	4 – Hoạt động ngoài trời
	-HĐCCĐ :
Trò chuyện về công việc của nghề nông.

-TCVĐ : 

+Rồng rắn
+ Xỉa cá mè
-Chơi tự do .
	-HĐCCĐ :
Trẻ trò chuyện, trao đổi với cô hiệu trưởng và 2 cô hiệu phó về công việc của cô
-TCVĐ :
+Ném bóng vào rổ
+Kéo cưa lừa xẻ .

+Chơi tự do .
	-TCVĐ :
+Rồng rắn ;

+Ném bóng vào rổ .

+Chơi tự do 
	-HĐCCĐ: Làm quen bài hát “Tía má em”

-TCVĐ :

+Xỉa cá mè 
+Kéo cưa lừa xẻ .

-Chơi tự do 
	-HĐCCĐ :

Trao đổi trò chuyện với trẻ về tình cảm của trẻ với công việc của nghề nông

TCVĐ : 
Ném bóng rổ

- Kéo cưa lừa xẻ
-Chơi tự do 

	5 – Hoạt động góc
	-Góc phân vai : 
+ Trẻ thể hiện được vai trong khi chơi: Nông dân, Bác sĩ, Bán hàng, công nhân, bố mẹ và con cái trong gia đình.

+ Đồ dùng gia đình ( 2 bộ); Đồ chơi bác sĩ ( 1 bộ ); Đồ chơi bán hàng ( rau, củ, quả, tôm, cua, cá, nước giải khác các loại, quần áo cho bác nông dân. 

+ Trẻ chơi bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi người; người nông dân đang trồng trọt;  nhóm bán hàng bán các loại thực phẩm ; rau , cua , quả , tôm , cá  , … Bố đi làm , mẹ đi chợ nấu ăn;anh / chị đưa em đi học ;  Bán dụng cụ một số nghề .

-Góc học tập : 
+ Trẻ biết tô viết chữ, số, Tô màu, cắt dán, sao chép từ, tên nghề, sản phẩm của nghề nông
+ Vở, viết chì, màu tô, chữ cái, chữ số, kéo, keo, giấy A4, tranh ảnh có từ, hột hạt

+  Trẻ can chữ cái , chữ số và tô màu ; thực hiện vở LQVT , LQCV , bé tập tô . thực hiện một số tranh cô đã chuẩn bị ; xếp chữ cái chữ số bằng hột hạt ; xem tranh ảnh ,sách truyện có trong  góc .

-Góc nghệ thuật :
+Trẻ biết vẽ / nặn, tô màu, cắt/ dán dụng cụ , sản phẩm của nghề nông và hát vận động các bài hát về chủ điểm

+ Giấy A4, Đất nặn, màu tô, keo, kéo, vở tạo hình,  giấy màu, giấy bìa cứng, dập gim, nguyên vật liệu mở…một số dụng cụ âm nhạc gõ, kèn, đàn, trống,…

+ Cắt/ dán sản phẩm nghề nồng;  tô màu đồ dùng sản phẩm nghề nông; may quần áo từ lịch đã sưu tầm; thực hiện vở tạo hình ; hát múa / gõ đệm một số bài hát về ngành nghề 
- Góc xây dựng : 
+ Trẻ biết xây hợp tác xã, xây trang trại
+ Gạch, các khối nhựa, hủ sữa, cây xanh, thảm cỏ, đồ chơi lắp ghép, chậu hoa,…
+ Trẻ xây hợp tác xã có sân; xây trang trại chăn nuôi, trồng trọt; trẻ đi mua con giống, cây giống về trồng; xem tranh ảnh một số nghề. 

- Góc thiên nhiên: 
+Trẻ biết chơi với đồ chơi đã chuẩn bị, chăm sóc hoa trong góc, đong nước vào chai lớn nhỏ, giấp giấy làm thuyền…

+ Bộ đồ chơi góc thiên nhiên; các chai lớn nhỏ, cát, sỏi, đá; giấy lịch củ, phểu; xô, bình tưới,…

+ Trẻ chơi thả thuyền, xem vật chìm nổi, tưới cây, đong nước quan sát, chăm sóc cây hoa, cây cảnh, nhặt lá.                   

	6-Hoạt động ăn ngủ
	· Cho trẻ kê xếp bàn ghế, rửa tay chuẩn bị bữa ăn

· Cô chia xuất ăn và giới thiệu cho trẻ các món có trong bữa ăn

· Trẻ ăn xong phụ cô dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, đi vệ sinh đánh răng và lấy đồ dùng chuẩn bị ngủ trưa.

· Cô mở nhạc nhỏ cho trẻ nghe và ngủ (Nhạc không lời hoặc nhạc dân ca)

· 1h45 cô nhẹ nhàng đánh thức trẻ dậy và cho cháu đi vệ sinh, rửa mặt

· 3h Cho cháu kê xếp bàn ghế để ăn xế và dọn dẹp bàn sau khi ăn xong.

	
	Phút thể dục:  Chơi vận động: (Kéo cưa lừa xẻ; Xỉa cá mè, rồng rắn)

	7 – Chơi, Hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ thực hiện phần mềm  “ Bút chì thông minh”
-HĐG
	Cho trẻ xem phim kỹ năng sống  về một số tình huống: trong khi ăn, ngủ, - trong giờ học, giờ chơi, lúc kể chuyện để trẻ nói lên suy nghĩ của trẻ khi xảy ra các tình huống trên
-HĐG
	-Trò chuyện về các hành vi văn minh: Khi muốm phát biểu; khi lớp có khách; khi bố mẹ có khách , khi nói chuyện với người khác; Khi người khác nói cháu phải làm gì?

-HĐG: 
	- Cho cháu thực hành các thao tác đánh răng

-HĐG
	Cho trẻ xem phim kỹ năng sống  về một số tình huống: thăm người ốm, vào phòng làm việc để trẻ nói lên suy nghĩ của trẻ khi xảy ra các tình huống trên
- Hoạt động nêu gương

	VỆ SINH TRẢ TRẺ.


                                                                                              Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
             HĐTD :      

I / Yêu cầu :

- Trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa bằng 2 tay và biết lấy đà bật xa 50cm bằng hai đầu bàn chân 
- Rèn kỹ năng ném và kỹ năng lăn tay, khụy gối  
- Phát triển cơ tay,  cơ vai, cơ chân, sự khéo léo và khả năng định hướng trong không gian .

- Giáo dục trẻ ý thức trật tự trong giờ học .

II / Chuẩn bị :

- Dây thừng dài 2m: 4 sợi
- Túi cát: 10 túi; rổ đựng : 2 cái .
- Vạch chuẩn           (H1)
( H2)
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III / Tổ chức hoạt động :

1 – Khởi động : Trẻ đi chạy kết hợp các kiểu chân theo điều khiển của cô .

 2 – Trọng động : Cho trẻ đứng 3 hàng ngang giãn cách đều 

 * Tập BTPTC ( 2l x 8n )
+ Tay : Quay tay dọc thân (3l x 8n)
+ Bụng : Đứng cúi gập người về trước các ngón tay chạm vào các ngón chân

+ Chân: Ngồi khụyu gối tay đưa cao ra trước (3l x 8n)
*  VĐCB “ Ném xa bằng 2 tay -Bật xa 50cm ” .

Trẻ đem 2 rổ túi cát đặt hai bên theo sơ đồ (H1) và đứng thành hai hàng đối mặt nhau .

- Cô giới thiệu bài tập .

- Cô làm mẫu 3 lần , lần 2 giải thích :

 + TTCB : Từ trong hàng bước ra đứng sát vạch chuẩn chân ngang rộng bằng vai, hai tay cầm túi cát 

 + Thực hành : Khi có hiệu lệnh “ bắt đầu”  2 tay cầm túi cát đưa cao trên đầu người hơi ngã ra sau dùng sức của vai và cánh tay để ném túi cát đi xa.  Sau đó cháu bật xa qua vạch đích với khoảng cách 50cm, rồi đi đến nhặt túi cát  bỏ vào rổ và về cuối hàng đứng .

- Mời một cháu lên làm thử cô sửa sai .

- Mời lần lượt hai cháu ở hai hàng ra thực hiện cho đến hết lớp .

- Mời cháu làm chưa tốt làm lại , cô kết hợp sửa sai.
- Cho cháu thực hiện lần hai với hình thức thi đua cô theo dõi nhắc nhở

- Thực hiện lần 3 vận động có biến đổi (H2)

Cho cháu thực hiện ném xa 2 lần và bật qua vạch thứ nhất 50cm sau đó đi 1m rồi bật qua vạch thứ 2  với khoảng cách 55cm rồi đến nhặt túi cát bỏ vào rổ và về cúi hàng đứng
3 - Hồi tĩnh: Trẻ đi kết hợp làm động tác điều hòa hít thở nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút . Kết thúc chuyển hoạt động.
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016


HĐTH:     

I/ Yêu cầu: 
· Trẻ biết cách cắt đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm nghề của nông và dán không bị nhăn
· Rèn kỹ năng cắt lượn cong, cách bôi keo và dán đều theo bố cục
· Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng, dụng cụ/ sản phẩm nghề nông và cố gắn hoàn thành bức tranh

II/ Chuẩn bị:

· Tranh cô dán một số dụng cụ, sản phẩm nghề nông: 2 tranh

· Giá treo tranh

· Nhạc không lời cho trẻ nghe

· Một số hình ảnh dụng cụ, sản phẩm nghề nông cháu đã tô màu và cô đã sưu tầm từ lịch báo

· Keo, kéo, Giấy A4, khăn lau tay, đĩa, rổ đủ cho tất cả các cháu

· Bàn, ghế đủ cho trẻ ngồi

III/ Tổ chức hoạt động:

· Ổn định: Chơi trò chơi “ trồng cây”
· Để trồng được cây chúng ta cần có dụng cụ gì để trồng?

· Cái cuốc là dụng cụ của nghề gì?

· Ngoài cái cuốc người nông dân còn sử dụng đồ dùng, dụng cụ nào nữa?
· Vậy sản phẩm của người nông dân làm ra là những thứ gì?
· Vậy các con phải làm gì với những đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm của nghề nông? (phải giữ gìn cẩn thận, không được làm rơi vãi thức ăn ra ngoài, ăn hết suất,…)

· Quan sát, đàm thoại, thực hành
· Cô treo tranh mẫu cô cắt dán đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm nghề nông cho trẻ quan sát và gọi tên

· Cô hỏi trẻ kỹ năng cắt các hình ảnh? Kỹ năng sắp xếp bố cục trong tranh và kỹ năng dán
· Cho trẻ lấy tranh, đồ dùng về nhóm thực hiện
· Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe và theo dõi, gợi ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng

· Cháu làm xong cho cháu treo tranh lên giá

· Nhận xét sản phẩm:

· Cô cho trẻ quan sát và chọn tranh cháu thích

· Vì sao cháu thích tranh bạn? bạn cắt được những gì và dán như thế nào?

· Cô nhận xét chung, tuyên dương cháu cắt và dán đẹp, nhiều hình ảnh

· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








Thứ tư ngày 28 tháng 12  năm 2016

                Hoạt động LQCC :  

I / Yêu cầu :
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm của chữ c – b trong tiếng trong từ trọn vẹn .

- Rèn kỹ năng lăn dọc , bẻ cong , gắn nối ; luyện phát âm . 
- Giáo dục trẻ biết tôn trọng và giữ gìn đồ dùng, sản phẩm các nghề .

II / Chuẩn bị :

- Cô thuộc một số câu đố về đồ dùng ngành nghề : cái cưa ; cái bào ; cái cuốc , cái búa  .

- Thẻ chữ cái c – b  đủ cho mỗi cháu .

-  Tranh lô tô có từ : cái cưa, cái cuốc, cô liêm, búa, cái rựa, bào, bàn gỗ, bóng đèn điện, quạt bàn, bình trà, cái bát, búp bê, bác sĩ, chú công an, bộ đội, mũ tai bèo,  mũ cối…

- Đất nặn , bảng con , khăn lau đủ cho mỗi trẻ .

- Cho cô thẻ chữ c – b in thường , viết thường .

III / Tổ chức hoạt động 

*  Gây hứng thú.
-  Cô đọc câu đố về đồ dùng của các ngành nghề cho trẻ đoán ( Cháu đoán cô kết hợp viết từ cháu đoán lên bảng ) .

- Cái cưa , cái bào , cái búa là đồ dùng của nghề gì ? ( Thợ mộc ) 

- Cái cuốc là đồ dùng của nghề gì ? ( Nghề nông ) 

- Cho trẻ đồng thanh đọc từ cô viết trên bảng . 

* Hoạt động 1 :  Làm quen với chữ c – b .

 - Cho trẻ quan sát  “ cái cưa ” và  đọc từ  “ cái cưa ” .

- Cháu có nhận xét gì về từ “ cái cưa ” ? ( Cháu tự nhận xét : có 2 chữ a ; có 2 chữ c ; …)

- Cho trẻ dùng ngón tay làm chữ c ( trẻ cong ngón cái và ngón trỏ của tay trái tạo chữ c , cô cùng làm với trẻ ) .

- Cô giới thiệu chữ c in thường , viết thường . Cô phát âm .

- Trẻ tìm chữ c trong rổ giơ lên và phát âm . – Cá nhân :  một số cháu phát âm .

- Cháu có nhận xét gì về chữ c ? ( cháu tự nhận xét : Chữ c có một nét cong tròn hở phải ) .

- Lớp đồng thanh lại chữ c vài lần .

- Cô cho trẻ quan sát từ “ cái búa ” và đọc từ “ cái búa ” .

- trong từ cái búa chữ cái nào các con vừa học ? ( Chữ c ) 

- Chữ cái đứng ở vị trí thứ 4 là chữ gì ? ( vài trẻ đoán ) 

- Cô cho trẻ tìm trong rổ chữ giống với chữ đứng ở vị trí thứ 4 ( cháu tìm và giơ lên ) .

- Cô giới thiệu chữ b in thường , viết thường . Cô phát âm .

- Lớp đồng thanh chữ b in thường , viết thường . – cá nhân : Vài cháu .

- Cháu có nhận xét gì về chữ b ? ( cháu tự nhận xét : chữ b có một nét thẳng ở bên trái và một nét cong tròn ở bên phải ) .

- Cho trẻ dùng ngón tay tạo chữ b ( trẻ dùng ngón giữa , ngón cái và ngón trỏ tạo chữ b )  .

- Lớp đồng thanh lại chữ  c – b vài lần . – cá nhân :  một số cháu đọc .

* Hoạt động 2 : Trò chơi luyện tập , củng cố .  

· Tìm tranh đồ dùng , sản phẩm của nghề có chứa chữ c – b .

- Cho trẻ chia làm hai đội chơi thi đua  . Cô nói 
· Cách chơi: Trên bàn có một số tranh đồ dùng, sản phẩm các nghề, khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cháu đứng đầu 2 đội chạy lên chọn một tranh đồ dùng hoặc sản phẩm của nghề có chứa chữ cái theo yêu cầu gắn lên bảng rồi chạy về cuối hàng đứng, Khi bạn thứ nhất chạy về thì bạn thứ hai chạy lên cũng chọn tranh gắn lên bảng ... cứ thế cho đến khi cô hô hết giờ thì các cháu phải dứng lại. Đội nào chọn được nhiều tranh và đúng theo yêu cầu là đội đó thắng

· Luật chơi: Khi bạn thứ nhất chạy về thì bạn thứ hai mới được chạy lên và mỗi lần chạy lên chỉ chọn một tranh để gắn.
- Cho trẻ chơi 2 lần (lần 1: đội 1 chọn tranh chứa chữ c; đội 2 chọn tranh chứa chữ b và ngược lại ) 
- Kết thúc sau mỗi lần chơi , cô và trẻ cùng kiểm tra và khen đội thắng cuộc .

· Nặn chữ c , b .

-Cho trẻ ngồi theo nhóm và nặn ( 4 nhóm ) . Cô kết hợp mở nhạc cho trẻ nghe .

Kết thúc hoạt động , trẻ hát bài “ Búp bê bằng bông ” . Sau đó thu dọn đồ dùng và nghỉ .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








Thứ năm ngày 29 tháng 12  năm 2016
                Hoạt động KPMTXQ :  

I./ Yêu cầu
· Trẻ nhận biết một số công việc của quá trình trồng lúa .

· Luyện trẻ cách nói và trả lời đầy đủ, tròn câu rõ ràng ,mạch lạc tập cho trẻ khả năng quan sát, nhận xét .

· Giáo dục trẻ biết lợi ích nghề làm nông và mối quan hệ với các nghề khác ,lễ phép với mọi người và yêu quý mọi .
II/ Chuẩn bị :

Cô: Mội số hình ảnh cày ruộng , bừa ,Cấy lúa , chăm sóc , gặt lúa  .

· Tranh phô tô bác nông dân cày , bừa,cấy , gặt , đủ số trẻ .

· Hai bộ ảnh lớn từ làm đất đến gặt.

· 20 túi thóc nhỏ , 2 ngôi nhà .

· Nội dung tích hợp.

Cháu:Thơ Đồng lúa
III/ Tổ chức hoạt động
* Ổn định tổ chức

-  Trẻ đọc thơ : “ Đồng lúa ”.

· Cô hỏi trẻ tên bài Thơ  là gì  ?

· Bài thơ nói về cái gì ?

· Ai đã làm ra hạt lúa?

· khi ăn cơm cháu phải làm gì?

Lớp mình chú ý xem công viêc của bác nông dân làm gì nhé 
1. Hoạt động 1: Bé tìm hiểu về các cô bác nông dân?

Cô cho trẻ xem một số hình ảnh công việc của bác nông dân .
· Cháu thấy gì trên ti vi ?

· Trongcác hình ảnh cháu thấy bác nông dân đang làm gì ?

· Theo cháu muốn trồng lúa bác nông dân phải làm gì trước ?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh bác nông dân cày ruộng .

· Bác nông dùng dụng cụ gì để cày ruộng?
· Thế cái gì hộ bác cày ? (Xe máy cày)
· Bác cày xong tiếp theo làm gì?

· Dùng dụng cụ gì để bừa ?bừa để làm gì?(Để gieo)
- Cô cho trẻ xem hình ảnh bác nông dân đang bừa .

- Cho trẻ đọc chữ “bác nông dân bừa ruộng”

- Khi đã làm đất xong bác nông dân còn làm gì nữa ?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh gieo lúa .

· Tiếp theo các bác làm gì nào ?(Thứ tự cô giới thiệu cho trẻ biết kết hợp xem hình ảnh  xịt thuốc, bón phân)
+   Khi lúa chín bác nông dân làm gì ?

+   Theo con gặt lúa bác phải dùng dụng cụ gì?(Lưỡi liềm, máy gặt lúa)
- Cô cho trẻ xem hình ảnh gặt lúa 

+  Gặt lúa xongbác nông dân còn làm gì nữa ?(tuốt lúa, chở lúa về phơi)

+  Bác nông dân dùng dụng cụ gì để phơi lúa? (Thúng, cào, chổi)
- Các con thấy đấy để làm được hạt thóc bác nông phải vất vả làm việc rất nhiều không kể nắng mưa . các con ăn cơm không đẻ rơi vãi ăn hết không bỏ giở 
· Cô khái quát lại quá trình trồng lúa của bác nông dân cho trẻ nhớ: cày ruộng- bừa-làm luống- giống- gieo- xịt thuốc- bón phân- cắt lúa-phơi lúa

2. Trò chơi củng cố

 Trò chơi 1 : Ai có trí nhớ tốt
Cô cho 2 đội chơi thi đua (mỗi đội 9 bạn) xếp các bức tranh lần lượt theo thứ tự từ cày cho đến phơi lúa.

- Cho trẻ chơi 2 lần, lần 2 cô thay đổi các cháu khác để các cháu được cùng chơi. 
- Sau mỗi lần chơi cô tuyên dương đội có trì nhớ tốt
Trò chơi 2: Chuyển lúa về kho

- Luật chơi : Trẻ phải bật qua vạt cảng cầm bao lúa để lên vai chạy về bỏ vào sọt. Khi bạn thứ nhất chạy về đến vạch xuất phát, bạn thứ hai mới được chạy lên.
- Cách chơi :  Chia trẻ làm 2 đội chơi. Khi có hệu lệnh bạn đứng đầu 2 đội  bật qua vật cảng chạy đến vác lúa chạy về bỏ vào sọt rồi về cuối hàng đứng.  khi cô hô hết giờ thì 2 đội phải dừng lại, cô và hai đội kiểm tra số bao lúa mỗi đội chuyển được và khen đội thắng cuộc .

 - Cho trẻ chơi
Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ sáu ngày 30 tháng 12  năm 2016
         Hoạt động GDÂN :         

I / Yêu cầu:

- Trẻ thuộc và hát diễn cảm bài “ Tía má em ” 
- Rèn kỹ năng hát rõ lời, hát đúng cao độ, trường độ

- Giáo dục trẻ yêu quý và kính trọng bố mẹ và người nông dân
II / Chuẩn bị:

-Trẻ thuộc bài hát “ Tía má em” ,

- Cô thuộc và hát tốt bài “ Tía má em”; “ Ngày mùa vui ” . 

- Máy vi tính , USB có nhạc bài  “ Tía má em” “ Ngày mùa vui” .

III / Tổ chức hoạt động:

 * Gây hứng thú .

- Cô mở nhạc bài “ Tía má em” cho trẻ nghe và hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần 

* Hoạt động 1: Dạy hát .

- Cho trẻ hát theo cô hết cả bài  ( vài lần ) .

- Nhóm trai, gái hát cô kết hợp sửa sai
- Tổ hát ô theo dõi sửa sai
- Tổ hát theo hình thức hát nối tiếp
- Cả lớp hát kết hợp với nhạc đệm ( cô sữa sai) .

- Cá nhân hát kết hợp nhạc đệm ( vài cháu)
- Nhóm 2,3,5 cháu hát kết hợp nhạc đệm.

  * Hoạt động 2: Nghe hát“ Ngày mùa vui ” .

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 cô hát kết hợp nhạc đệm và làm động tác minh họa, trẻ có thể thực hiện cùng cô
Kết thúc hoạt động .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Chủ đề: MỘT SỐ NGHỀ TRONG XÃ HỘI

( Từ ngày 2/1 đến ngày 6/1/2016)
	Nội dung hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1 – Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện với trẻ về nghề giáo .

	- Trò chuyện với trẻ về người bán hàng và người mua hàng .
	- Trò chuyện với trẻ về công việc và dụng cụ của nghề y .
	-Trò chuyện với trẻ về bác đưa thư và công việc của bác .
	- Trò chuyện với trẻ về những trang phục đặc trưng của một số nghề  

	2 – Thể dục sáng
	- khởi động : cháu đi chạy tự do kết hợp các kiểu chân.

- Trọng động : BTPTC ( Tập 4l x 8n )

+ Hô hấp : Gà gáy  .

+ Tay :   Tay đưa ra trước và đưa lên cao .

+ Bụng : Đứng cúi gập người về trước các ngón tay chạm vào các ngón chân .

+ Chân : Bước khuỵu một chân tới trước chân sau thẳng .

-Hồi tĩnh : Trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng .

( Thứ ba tập theo bài hát “ Ước mơ ” )

	3 – hoạt động học
	Hát gõ đệm tiết tấu chậm “Cô giáo em”
	Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua chướng ngại vật
	Một số nghề phổ biến
	Thao tác đo độ dài một đối tượng
	Làm quen chữ d - đ 


	
	Phút thể dục: vận động “Lộn cầu vồng; chuyền bóng; Xỉa cá mè”; Vận động theo bài hát, đồng dao “Bác đưa thư vui tính; Chi chi chành chành”

	4 – Hoạt động ngoài trời
	-HĐCCĐ :

Tiếp tục cho trẻ thực hiện thao tác gấp khăn lau mặt

-TCVĐ : 

+Nhảy tiếp sức .
+ Người chăn nuôi giỏi
-Chơi tự do .
	-HĐCCĐ :

Vì sao bóng lăn đươc?

-TCVĐ :

+Người chăn nuôi giỏ .

+kéo cưa lừa xẻ.

+Chơi tự do 
	-HĐCCĐ : 

Cho trẻ làm quen bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”.

-TCVĐ :

+Người tài xế giỏi

+ Xỉa cá mè
+Chơi tự do 
	-HĐCCĐ :   Cho trẻ kể chuyện theo tranh chủ đề

“ bác đưa thư ”

-TCVĐ :
+ Ném bóng vào rổ .

+ Nhảy tiếp sức.

-Chơi tự do 
	-TCVĐ :

 +Người chăn nuôi giỏi
+ Kéo cưa lừa xẻ 
-Chơi tự do .


	5 – Hoạt động góc
	-Góc phân vai: 
 + Trẻ biết thể hiện các vai trong khi chơi Bán dụng cụ ngành nghề , bán hàng thực phẩm ; bác sĩ, Y tá, bệnh nhân, cô giáo, các thành viên trong gia đình.

 + Bộ đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ, dụng cụ một số nghề, đồ chơi bán hàng(tôm cua cá, rau, củ quả,… 

 + Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân , y tá chích thuốc , bán thuốc cho bệnh nhân . Cô giáo dạy học các cháu , Mẹ làm nội trợ , chị  đưa em đi học, bố làm công nhân xây dựng, Bán thực phẩm và giống cây trồng
-Góc học tập :
 + Trẻ biết can chữ cái, số, thực hiện tốt các loại vở LQCC và LQVT, sao chép một số tên các nghề và dụng cụ các nghề, hoàn thành các tranh về các nghề cô dã chuẩn bị.

+ Tranh ảnh , dụng cụ các nghề có từ , tô màu, chữ cái/ chữ số rỗng, các loại vở LQCC và LQVT, viết chì, màu tô, đật nặn,..sách truyện 
 +   Trẻ thực hiện vở LQVT; LQCV; tô màu chữ cái chữ số rỗng ; sao chép tên ngành nghề /dụng cụ , sản phẩm ngành nghề .     
 -Góc nghệ thuật : 
 + Trẻ biết vẽ, năn, to màu, cắt dán dụng cụ các nghề. Biết hát vận động, gõ đệm theo nhạc các bài về chủ điểm.

+ Đất nặn, giấy A4, màu tô, viết chì, bút lông, giấy màu, keo, kéo, tranh ảnh về ngành nghề và dụng cụ ngành nghề, một số hình ảnh các nghề sưu tầm từ họa báo. Dụng cụ âm nhạc (đàn, gõ, xắc xô, trống, kèn). Vở tạo hình

+ Trẻ vẽ / nặn , cắt/xé dán dụng cụ , sản phẩm của một số nghề ; tô màu tranh về dụng cụ , sản phẩm ngành nghề cô đã chuẩn bị ; thực hiện vở tạo hình ; hát múa / gõ đệm một số bài hát về ngành nghề 

- Góc xây dựng :
+ Trẻ biết xây trang trại, xây trường học, xây hợp tác xã, xây trạm xá có nhà để xe,…

+ Gạch, bộ đồ chơi lắp ghép, bộ lắp ráp, các loại khối nhựa, cây xanh, thảm cỏ,  bộ lắp ráp que,…

+ Trẻ Xây trại chăn nuôi ; xây trạm y tế Vạn Phú ; xây Trường  học có bồn hoa, nhà vệ sinh, nhà bếp; xây sân kho hợp tác xã có sân phơi lúa, có các văn phòng cho cán bộ làm việc;
- Góc thiên nhiên: 
+ Trẻ biết chơi đong nước pha màu, biết so sánh mực nước trong các chai, so sánh cao thấp giữa các chai, Biết tưới nước và chăm sóc cây ở góc thiên nhiên.

+ Các loại chai nhựa lớn/ nhỏ, phểu, cát, sỏi, màu nước, Bộ đồ chơi góc thiên nhiên, nước, chậu hoa các loại.

+ Trẻ dùng phểu đong nước pha màu và so sánh mực nước ở các chai, so sánh độ cao thấp ở các chai, chơi với cát, sỏi so sánh vật chìm nổi, tưới nước chăm sóc hoa trong góc thiên nhiên.

	6-Hoạt động ăn ngủ
	· Cho trẻ kê xếp bàn ghế, rửa tay chuẩn bị bữa ăn

· Cô chia xuất ăn và giới thiệu cho trẻ các món có trong bữa ăn

· Trẻ ăn xong phụ cô dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, đi vệ sinh đánh răng và lấy đồ dùng chuẩn bị ngủ trưa.

· Cô mở nhạc nhỏ cho trẻ nghe và ngủ (Nhạc không lời hoặc nhạc dân ca)

· 13h45 cô nhẹ nhàng đánh thức trẻ dậy và cho cháu đi vệ sinh, rửa mặt

· Cho cháu phụ cô kê xếp bàn ghế để ăn xế và dọn dẹp bàn sau khi ăn xong.

	
	Phút thể dục: vận động “Lộn cầu vồng; chuyền bóng; Xỉa cá mè”; Vận động theo bài hát, đồng dao “Bác đưa thư vui tính; Chi chi chành chành”

	7 – Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Xem phim kỹ năng giao tiếp ứng xử của bé khi khách đến nhà và thảo luận cùng trẻ
- Trẻ chơi với góc chơi cháu thích.
	- TCVĐ: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoang cách xa 4m
- HĐG (Góc nghệ thuật)
	- Tiếp tục  kể chuyện theo tranh “ Bác sĩ nha khoa ” 
- HĐG
	- Cho trẻ thực hiện vở thủ công
- Trẻ chơi ở góc cháu thích.


	-Cho trẻ vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc . 

* Hoạt động nêu gương .

	VỆ SINH TRẢ TRẺ


           Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2016


               Hoạt động GDÂN:    

I / Yêu cầu:

- Trẻ hát thuộc, diễn cảm và biết kết hợp gõ đệm theo tiết tấu chậm bài “ Cô giáo em” 
- Rèn kỹ năng hát diễn cảm, hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng theo bài hát
- Giáo dục trẻ yêu mến và kính trọng thầy cô giáo 

II / Chuẩn bị:
-Trẻ thuộc bài hát “ Cô giáo em ” ,

- Cô thuộc và hát tốt bài “ Khi tóc thầy bạc trắng ” . Gõ đệm tốt bài “ Cô giáo em”

- Xắc xô , gõ , phách đủ cho cô và trẻ .

- Máy vi tính có loa , USB có bài “ Cô giáo em ”, “ Khi tóc thầy bạc trắng”
III / Tổ chức hoạt động:
 * Gây hứng thú
-  Trò chuyện với trẻ về một số ngành nghề và ước mơ sau này của bé :

 + Trong xã hội có những ngành nghề gì ? ( Cháu kể ) .

 + Những ngành nghề đó có ích gì cho con người ? ( Cháu tự suy nghĩ và nói , cô kết hợp giáo dục trẻ ) .

 + Ước mơ của cháu lớn lên thích làm nghề gì ? ( Vài cháu kể ) .

 + Có một bài hát ca ngợi về cô giáo đã dạy cho các em nhỏ biết được nhiều điều và các cháu cũng rất yêu mến cô giáo,đố các con đó là bài gì?

- Cháu trả lời cô kết hợp hát cho cháu nghe một lần

- Cho cả lớp hát bài  “ Cô giáo em ” ( 2 lần )

* Hoạt động 1: Dạy vận động .

- Cho trẻ hát kết hợp vỗ tay theo phách  ( 1 lần ) .

- Cả lớp hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm, cô kết hợp sửa sai .

- Tổ hát kết hợp sử dụng dụng cụ gõ đệm , cô kết hợp sửa sai .

- Nhóm hát và gõ , cô sửa sai .

- 1 tổ hát 2 tổ gõ và ngược lại .

- Nhóm trai hát , nhóm gái gõ và ngược lại .

- Cả lớp vừa hát vừa gõ theo hình thức nối tiếp ( Mỗi tổ 1 câu ) .

- Cá nhân hát và gõ ( vài cháu ) .

- Lớp hát và gõ lại 1 lần .

- Cô mở nhạc cho trẻ hát và nhún nhảy theo nhạc 1 lần .

 * Hoạt động 2: Nghe hát “ Khi tóc thầy bạc trắng ” .

- Cô hát 1 lần cho trẻ nghe .

- Bài hát nói về điều gì ? Lời ca như thế nào ? ( Cháu trả lời ) 

- Cô hát lại lần  nữa cho trẻ nghe kết hợp với nhạc đệm
 * Hoạt động 3: TCÂN “ Nghe thấu đoán tài ” .

- Cách chơi: cho trẻ chia làm 2 đội, và lắng tai nghe cô hát bằng âm thanh không rõ lời một số bài hát, hai đội chủ ý lắng nghe, đội nào nghe và đoán đúng tên bài hát là đội đó được 1 điểm, sau đó cô lại hát tiếp và hai đội lại lắng tai nghe và đoán, kết thúc trò chơi đội nào được nhiều điểm là đội đó thắng .

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần . Kết thúc hoạt động .

· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 20116

          HĐ Thể dục :

I / Yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp bàn tay bàn chân nhịp nhàng bò theo đường dích dắc qua các chướng ngại vật mà không chạm vào vật .

- Phát triển các nhóm cơ bắp , sức nhanh , sức bền , sự khéo léo .

- Giáo dục trẻ tinh thần tập thể , trật tự trong khi tập và chơi .

II / Chuẩn bị: 

- 10 chướng ngại vật 

- 3 trái bóng trung : Xanh – đỏ - vàng ..

III / Tổ chức hoạt động:

1- Khởi động: Trẻ đi chạy kết hợp các kiểu chân .

2- Trọng động:chuyển đội hình 3 hàng ngang so le dãn cách đều .

a. Tập BTPTC: ( 2l x 8n ) .

- Tay : Tay đưa ra trước và đưa lên cao .

- Bụng : Đứng cúi gấp người về trước .( 4l x 8n )

- Chân : Ngồi khuỵu gối tay đưa cao ra trước .

   b. VĐCB “ Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua chướng ngại vật cách nhau” 
- Cho trẻ tự lấy các chướng ngại xếp và chơi theo ý thích

- Sao đó cô cho trẻ đặt chướng ngại vật ra 2 hàng dọc, mỗi hàng 3 cái cách nhau 60cm
- Cho trẻ chuyển đội hình thành hai hàng ngang đối mặt nhau .
-  Mời cháu đã tập trước lên làm mẫu , cô kết hợp giải thích :

 + TTCB : 2 tay chống sát xuống sàn ngang vạch , 2 bàn chân cũng đặt sát sàn , gối khuỵu .

 + Thực hành : Khi có hiệu lênh “Bắt đầu” Cháu bò phối hợp chân tay nhịp nhàng theo đường dích dắc qua các chướng ngại vật đến vạch đích cháu về cuối hàng đứng .

- Làm lại lần 2 không giải thích .

- Mời lần lượt 2 cháu ở 2 hàng ra thực hiện , thứ tự cho đến hết lớp .

- Mời cháu làm chưa tốt làm lại.

* Thực hiện vận động có biến đổi: Cô đặt thêm mỗi hàng 2 chướng ngại vật với khoảng cách 50cm.

- Cho 2 đội bò thi đua .

   c. TCV : “ Mèo đuổi chuột”.

-  Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi cùng cô
- Cho trẻ chơi vài lần

3 – Hồi tĩnh: Trẻ đi tự do làm động tác điều hòa hít thở, sau đó thu dọn đò dùng và nghỉ
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2016
           KPXH :       

I / Yêu cầu:

- Trẻ biết trong xã hội có nhiều nghề khác nhau , biết công việc chính và ích lợi của những nghề đó 
-  Phát triển khả năng quan sát , tư duy , so sánh , diễn đạt lời nói mạch lạc , ghi nhớ và chú ý có chủ định .

- Giáo dục trẻ yêu mến và kính trọng người lao động , có ước mơ trở thành một nghề nào đó có ích cho xã hội  .

II / Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về một số nghề trong xã hội : Ngành y ; Bộ đội ; Thợ may ; Thợ mọc ; Thợ nề ( Thợ xây ) ; Thợ điện ; …

- Tranh lô tô về dụng cụ , sản phẩm của một số nghề .

- Trẻ thuộc bài hát “ Ước mơ ”; “Cháu yêu cô chú công nhân”; “Lớn lên cháu lái máy cày ” .

III / Tổ chức hoạt động:

 * Hoạt động 1: Trò chuyện vởi trẻ về nghề của người thân và nghề truyền thống ở địa phương 
- Bố , mẹ cháu làm nghề gì ? ( cháu kể ) .

- Đồ dùng , dụng cụ của ngành nghề đó là gì ? ( Cháu kể ) .

- Sản phẩm của ngành nghề đó là những gì ? ( cháu kể ) .

- Những ngành nghề đó có ý nghĩa gì cho chúng ta / Cho xã hội ? ( cháu nói ) .

- Nghề truyền thống ở địa phương chúng ta là nghề gì ? ( Nghề nông ) .

- Nếu không có mọi người làm ruộng thì con người sẽ như thế nào ? ( Không có lúa gạo để ăn , sẽ đói và chết …) .

 * Hoạt động 2: Trò chuyện về một số nghề trong xã hội 

- Cô đưa tranh “ Bác sĩ nha khoa ” cho trẻ xem . cô hỏi :

 + Trong tranh vẽ ai ? Bác sĩ làm những công việc gì ? 

 + Những người làm những công việc khám chữa bệnh cho mọi người được gọi là nghề gì ?

 + Nghề y có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội ? ( Cháu trả lời , cô chính xác lại cho trẻ nhớ : Nghề y khám và chữa bệnh cho mọi người , giúp cho người bệnh hết bệnh và khỏe mạnh ) .

- Cho trẻ hát bài “ Cháu yêu cô chú công nhân ” .

- Trong bài hát nói cô , chú công nhận làm nghề gì ? ( cháu trả lời ) .

- Cô treo tranh “ Công nhân xây dựng ” cho trẻ quan sát và trò chuyện tương tự như trên .

- Tiếp đến cô treo tranh “ Cô thợ may ” cho trẻ quan sát và trò chuyện tương tự như trên .

- Sản phẩm của chú công nhân làm ra là gì ? ( cháu kể ) .

- Sản phẩm của cô công nhân làm ra là gì ? ( cháu kể ) .

· Đàm thoại mở rộng:

- Ngoài các ngành nghề trên , trong xã hội còn có ngành nghề nào nữa ? ( cháu kể , cô kết hợp cho trẻ xem tranh và trò chuyện về ngành nghề đó như: Nghề đó là làm gì? Giúp ích gì cho con người?).

- Theo cháu thì khi lớn lên cháu thích làm nghề gì ?Vì sao ? ( Vài cháu nói ) .

- Cho trẻ hát bài “ Ước mơ ”  ( Trẻ hát kết hợp vỗ tay theo phách ) .

· Cô nói : Trong xã hội có rất nhiều ngành nghề khác nhau , nghề nào cũng có ích và rất cần thiết . Vì vậy mỗi người chúng ta ai cũng phải làm một nghề nào đó có ích cho xã hội 
* Hoạt động 3: chơi “ Chọn đồ dùng sản phẩm theo nghề ” .

- Chia trẻ làm 2 đội ( chơi 2 lần) .

+ Lần 1 :  Đội 1 chọn tranh nghề nông  .


     Đội 2 chọn tranh nghề xây dựng .

+ Lần 2 : Đội 1 chọn tranh nghề thợ mộc .

                Đội 2 chọn tranh nghề thợ may . 

 ( Lần 2 cô thay đổi cháu khác để cả lớp được cùng chơi ) . 

Khi trẻ chơi cô mở nhạc về chủ điểm ngành nghề cho trẻ nghe .

-Kết thúc trò chơi , cho trẻ hát bài “ lớn lên cháu lái máy cày ” . Kết thúc hoạt động .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2016
           Hoạt động LQVT : 

I / Yêu cầu:

-Trẻ được làm quen với thao tác đo và biết đo các độ dài khác nhau bằng một đối tượng đo.

- Rèn kỹ năng đo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ ý thức trong lúc học lúc chơi .

II/ Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ một băng giấy bìa cứng có chiều dài 35 cm , 1 hình chữ nhật dài 5cm , 1 cây que dài 4-5cm, 1 cây viết chì, 1 viên phấn , khăn lau .

- Đồ dùng của cô tương tự nhưng có kích thước lớn hơn .

- Viết lông , các chữ số từ 2 đến 7 .

III/ Tổ chức hoạt động:

 * Ổn định giới thiệu: Chơi “ Thi bật xa”

- Cách chơi : Cô kể sẵn các đường thẳng song song với khoảng cách 20cm , sau đó lần lược cô cho 4 cháu lên bật . Khi cháu bật xong cho cháu nói xem :Cháu bật qua mấy đường thẳng ? ( Trẻ trả lời , cô phát cho trẻ đó một thẻ số tương ứng với số đường thẳng trẻ đó bật qua.

- Cho trẻ chơi . Kết thúc trò chơi cho trẻ giơ thẻ số lên và nhận xét về thành tích của các cháu.

- Cô phát mỗi trẻ một băng giấy ,1 chiếc lá , 1 cây viết chì và về bàn ngồi .

 * Hoat động 1: Dạy trẻ thao tác đo độ dài .

-  Cô giơ băng giấy đố cháu băng giấy hình gì ? ( Hình chữ nhật )

-  Cô dán băng giấy lên bảng và đưa hình chữ  nhật nhỏ cho trẻ xem và hỏi: Còn đây là hình gì ?  như thế nào so với băng giấy ? (Ngắn hơn băng giấy ).

- Cô dùng hình chữ nhật  này đo chiều dài băng giấy , các cháu quan sát nhé !

- Cô làm mẫu và giải thích :

  +Đầu tiên tay trái cô cầm hình chữ nhật , tay phải cô cầm cây viết cô sẽ đo chiều dài băng giấy từ trái sang phải: Cô đặt hình chữ nhật sát mép chiều dài băng giấy, phần cạnh ngắn bên trái hình chữ nhật trùng với đầu bên trái băng giấy, sau đó dùng viết vạch sát đầu cạnh ngắn bên phải hình chữ nhật , rồi nhấc hình chữ nhật lên, tiếp tục đặt cạnh ngắn đầu bên trái hình nhật trùng vào nét vạch vừa vạch xong , sau đó cô cũng dùng viết chì vạch 1 vạch sát vào đầu cạnh ngắn bên phải hình chữ nhật , …Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đo hết băng giấy.

  + Sau khi đo xong cô cho cả lớp đếm xem trên băng giấy có mấy đoạn ( Cô chỉ vào từng đoạn cho trẻ đếm ), rồi kết luận : Băng giấy dài bằng 6 lần chiều dài của hình chữ nhật  .

- Cho trẻ thực hiện cách đo chiều dài băng giấy của trẻ  ( Cô nhắc trẻ đặt băng giấy lên bàn theo chiều ngang ), sau đó tay trái cầm hình chữ nhật , tay phải cầm viết chì và đo.

- Cô quan sát và hướng dẫn lại cáh thức đặt hình chữ nhật để trẻ đo được chính xác .

- Trẻ đo xong cho trẻ đếm xem băng giấy dài bằng mấy lần chiều dài hình chữ  nhật ? ( Trẻ đếm và trả lời).

- Tiếp tục cho trẻ lật mặt sau băng giấy và đo lại lần 2 .( Trẻ thực hiện ) .

* Hoạt động 2: Luyện tập củng cố.

 - Cho trẻ dùng hình chữ  nhật đo chiều dài , chiều rộng của mặt bàn trẻ ngồi và nhận xét về kết quả đo.( Trẻ thực hiện và nhận xét ).

 - Tiếp tục cho trẻ lấy cây que ra đo chiều dài và chiều rộng của bàn học và nói kết quả sau khi đo 
 - Cho trẻ lấy cây que đo chiều dài và chiều rộng của các bức tranh dán trong lớp ( 2 trẻ đo một tranh )  rồi nói kết quả sau khi đo.

Kết thúc hoạt động trẻ thu dọn đồ dùng và đi rửa tay , lau tay .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2016

                    LQCC:        

II / Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái d đ trong tiếng trong từ trọn vẹn .

- Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, diễn đạt lời nói rõ ràng mạch lạc .

- Giáo dục trẻ ý thức trong giờ học giờ chơi và giữ gìn sản phẩm các nghề.

II / Chuẩn bị:
-  Dao cạo , đôi đũa , cái đĩa, thước dây bằng nhựa đụng trong hộp .

- Thẻ chữ d đ đủ cho mỗi trẻ + Rổ .

- Bảng từ : Đôi đũa , cái đĩa , con dao .

- Tranh lô tô đồ dùng sản phẩm ngành nghề có từ chứa chữ d đ cho cháu chơi : Quạt điện , thước dây ,dao cạo , chú bộ đội , thợ điện , đôi ủng , đèn điện , dưa hấu , dưa chuột , quả dâu , đánh cá , ông lái đò , …

- Tranh “ Quả đu đủ ” có khoảng trống chứa chữ d đ + Màu tô đủ cho cháu chơi .

- Đất nặn , Bảng con , khăn lau đủ cho mỗi cháu .

- Trẻ thuộc bài đồng dao “ Dung dăng dung dẻ ” 

III / Tổ chức hoạt động:
 * Ổn định giới thiệu:  Chơi “ Thử tài đoán vật ” .
- Cô đưa chiếc hộp đựng các đồ vật : Dao cạo , đôi đũa , cái đĩa , thước dây . Đố cháu trng hộp đựng gì ? ( Cháu đoán ) .

- Cô mời 2 – 3 cháu lên sờ và đoán xem trong hộp có gì ? ( Cháu lên sờ và đoán ) .

- Cho trẻ giơ đồ vật lên cho các bạn nhận xét .

- Cô gắn bảng từ dưới các đồ vật cho trẻ đồng thanh đọc tên đồ vật .

- Ai là người thường sử dụng dao cạo ? ( thợ hớt tóc ) .

- Nghề gì mà sử dụng thước dây ? ( Nghề thợ may ) Thước dây dùng để làm gì ? ( Đo vải may đồ ) 
- Đôi đũa ; cái đĩa do ai làm ra ? ( Cô chú công nhân ) .

 * Hoạt động 1: Làm quen với chữ d đ .
· Làm quen với chữ d .

-   Trong từ “ dao cạo ” có tất cả mấy chữ cái ? chữ cái đứng ở vị trí thứ nhất là chữ gì ? ( Cháu quan sát trả lời )

- Cho trẻ tìm chữ cái trong rổ giống với chữ cái đứng cở vị trí thứ nhất  giơ lên ( Trẻ thực hiện ) .

- Cô đưa thẻ chữ d in thường , viết thường ra giới thiệu với trẻ .

- Cho trẻ đồng thanh d in thường , d viết thường .

- Cá nhân : Vài cháu đọc .

- Cho trẻ dùng đất nặn nặn chữ d , sau đó cho trẻ nhận xét về nét của con chữ  ( Trẻ thực hiện ) 

- Cô chính xác lại cho trẻ nhớ : Chữ d có một nét cong tròn bên trái và một nét thẳng đứng bên phải  .

- Lớp đồng thanh lại d .

· Làm quen với chữ đ .

-Cháu có nhận xét gì về từ “ đôi đũa ” ? ( Cháu nhận xét ) .

- Cho trẻ tìm chữ đ trong rổ giơ lên ( Cháu thực hiện ) .

- Cô giớ thiệu chữ đ in thường , viết thường .

- Cô phát âm – Lớp phát âm – Cá nhân phát âm .

- Cháu hãy làm thế nào để chữ d lúc nảy các con nặn giờ trở thành chữ đ ( cháu trả lời , cô kết hợp cho cháu thực hiện : nặn và gắn thêm một nét ngang ngắn gần trên đầu nét thẳng ) .

- Vậy chữ đ gồm có những nét gì ? ( Cháu trả lời , sau đó cô chính xác lại cho trẻ nhớ ) .

- Lớp đồng thanh lại chữ d đ vài lần .

· So sánh chữ d đ .

 -Cháu có nhận xét gì về 2 chữ d đ ? ( Trẻ nói lên sự giống và khác nhau về nét của hai con chữ  ) .

- Cô nhắc lại cho trẻ nhớ : d đ giống nhau đều có một nét cong tròn bên trái và một nét thẳng đứng bên phải . Khác nhau : d không có nét ngang ngắn , đ có nét ngang ngắn .

- Lớp đồng thanh lại chữ d đ vài lần kết hợp giơ thẻ chữ .

* Hoạt động 2: Trò chơi luyện tập củng cố .

· Tìm tranh chứa chữ d đ .

-Cô bày một số tranh lô tô về đồ dùng sản phẩm ngành nghề lên bàn . Chia trẻ làm 2 đội cho trẻ chơi thi đua . ( chơi 2 lần )

 + Đội 1 : Chọn tranh có chứa chữ d 

 + Đội 2  : Chọn tranh chứa chữ đ .

Lần 2 : Đội 1 tìm chữ đ ; đội 2 tìm chữ d .Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và tuyên dương đội chọn đúng và nhanh .

· Tô màu khoảng trống chứa chữ d đ theo yêu cầu .

-Cho trẻ về nhóm lấy tranh và tô màu khoảng trống chứa chữ d màu đỏ và khoảng trống chứa chữ đ màu vàng . ( Trẻ về nhóm thực hiện , cô theo dõi nhắc nhở ) 

 - Cháu tô xong cho cháu đoán khoảng trống chứa chữ đ là hìnhg gì ? 

- Kết thúc hoạt động : Tuyên dương các cháu tích cực trong các hoạt động .

Cho cháu thu dọn đồ dùng và đi rửa tay , lau tay .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Chủ đề: CÁC NGHỀ TRONG XÃ HỘI
( Từ ngày 9/1 đến ngày 13/1/2016)

	Nội dung hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1 – Trò chuyện sáng
	-Trò chuyện với trẻ về các ngày nghỉ của bé : thứ bảy , chủ nhật

	- Trò chuyện với trẻ về mùa đông : cây cối , bầu trời , trang  phục , con người.
	- Trò chuyện với trẻ về các nghề sản xuất và ích lợi của nghề .


	- Trò chuyện với trẻ về một số nghề dịch vụ và ích lợi của nghề  .


	- Trò chuyện với trẻ về chủ điểm mới sắp đến sẽ học: Tết- Mùa Xuân

	2 – Thể dục sáng
	- khởi động : cháu đi chạy tự do kết hợp các kiểu chân.

- Trọng động : BTPTC ( Tập 4l x 8n )

+ Hô hấp : Thổi bóng  .

+ Tay : tay đưa ra trước và đưa lên cao .

+ Bụng : Đứng cúi gập người về trước các ngón tay chạm vào các ngón chân 

+ Chân: bước khuỵu một chân tới trước chân sau thẳng
-Hồi tĩnh : Trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng .

( Thứ hai tập theo bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân” )

	3 – hoạt động học
	Ném trúng đích đứng bằng 1 tay
	Dạy hát “ Ước mơ”
	Dạy thơ “bé làm bao nhiêu nghề”
	Phân loại đồ dùng sản phẩm theo nghề
	Những trò chơi với chữ cái c b d đ

	
	Phút thể dục: vận động “Lộn cầu vồng; chuyền bóng; Xỉa cá mè”; Vận động theo bài hát, đồng dao “Bác đưa thư vui tính; Chi chi chành chành”

	4 – Hoạt động ngoài trời
	-HĐCCĐ :

Cho trẻ làm quen bài hát     “ Ước mơ ” .

-TCVĐ : 

+Nhảy tiếp sức 

+Người tài xế giỏi

-Chơi tự do
	-HĐCCĐ :

Cho trẻ làm quen bài thơ      “ Cái bát xinh xinh”

-TCVĐ :

+Người chăn nuôi giỏi.

+ Xỉa cá mè

+Chơi tự do .
	-TCVĐ :

+ Rồng rắn
+Lộn cầu vồng
+Chơi tự do 
	-HĐCCĐ : 

Bé thử làm nghệ sĩ. 

-TCVĐ :
+Nhảy tiếp sức 
 + Người đưa thư 

-Chơi tự do .
	-HĐCCĐ :

Cho trẻ hát diễn cảm  một số bài hát trong chủ điểm .

-TCVĐ :

 +Xỉa cá mè 

+Rồng rắn .

-Chơi tự do 
 

	5 – Hoạt động góc
	-Góc phân vai: 
+ Trẻ biết đóng và thể hiện được các vai chơi: Cô giáo, bác sĩ, y tá, người bán hàng, người mua hàng, các thành viên trong gia đình.

+ 2 bộ đồ chơi gia đình, bộ đồ chơi bác sĩ, ý tá; Đồ chơi bán hàng ( tôm, cua, cá, rau, củ, quả, trứng, sữa, nước giải khát), dụng cụ một số nghề. Tranh ảnh về các ngành nghề.

+ Trẻ chơi cô giáo dạy học , bác sĩ khám bệnh cho mọi người , y tá chích thuốc , phát thuốc , người bán hàng bán dầu gội , bán thực  phẩm , bán nước giải khát , bán dụng cụ một số nghề , mẹ đi chợ nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa , xem tranh ảnh về một số ngành nghề    
-Góc học tập:

+ Trẻ thực hiện tốt các loại vở LQVT; Bé tập tô ; biết dùng các con ốc để xếp chữ số , chữ cái, biết sao chép tên ngành nghề , dụng cụ , sản phẩm của ngành nghề , biết can chữ cái , chữ số và tô màu.
+ Vở LQCC, LQVT, tranh ảnh các dụng cụ ngành nghề có từ, đất nặn, tranh các chữ cái, chữ số rỗng, một số tranh toán thêm bớt.

+ Trẻ thực hiện vở bé tập tô, LQVT, làm toán thêm bớt, sao chép tên ngành nghề và dụng cụ ngành nghề, Tô theo nét chấm mờ chữ cái, chữ số và tô màu chữ rỗng, nặn chữ cái, số,..
 -Góc nghệ thuật:
+ + Trẻ biết vẽ, năn, to màu, cắt dán dụng cụ các nghề. Biết hát vận động, gõ đệm theo nhạc các bài về chủ điểm.

+ Đất nặn, giấy A4, màu tô, viết chì, bút lông, giấy màu, keo, kéo, tranh ảnh về ngành nghề và dụng cụ ngành nghề, một số hình ảnh các nghề sưu tầm từ họa báo. Dụng cụ âm nhạc (đàn, gõ, xắc xô, trống, kèn). Vở tạo hình

+ Trẻ vẽ / nặn , xé dán đồ dùng ,  dụng cụ , sản phẩm của một số nghề; tô màu tranh về dụng cụ , sản phẩm ngành nghề cô đã chuẩn bị ; thực hiện vở tạo hình ; hát múa / gõ đệm một số bài hát về ngành nghề , xem tranh ảnh về chủ điểm cô dán trong góc.

- Góc xây dựng:

+ Trẻ hoàn thành các công trình xây dựng: trang trại, trường học, hợp tác xã, trạm xá có nhà để xe, sân kho hợp tác xã,…

+ Gạch, bộ đồ chơi lắp ghép, bộ lắp ráp, các loại khối nhựa, cây xanh, thảm cỏ,  bộ lắp ráp que,…

+ Hoàn thành trường Mẫu giáo, trạm xá , bệnh viện , trại chăn nuôi , khu vệ sinh công cộng , trồng cây xanh bồn hoa , xây thành rào 

- Góc thiên nhiên: 
+ Trẻ biết chơi đong nước pha màu, biết so sánh mực nước trong các chai, so sánh cao thấp giữa các chai, Biết tưới nước và chăm sóc cây ở góc thiên nhiên, đo bóng nắng

+ Các loại chai nhựa lớn/ nhỏ, phểu, cát, sỏi, màu nước, Bộ đồ chơi góc thiên nhiên, nước, chậu hoa các loại.

+ Trẻ tưới nước, chăm sóc cây, nhổ cỏ, quét dọn, nhặt lá vàng, đong nước vào chai, pha màu nước, đo bóng nắng/ chiều cao của bóng cây…

	6-Hoạt động ăn ngủ
	· Cho trẻ kê xếp bàn ghế, rửa tay chuẩn bị bữa ăn

· Cô chia xuất ăn và giới thiệu cho trẻ các món có trong bữa ăn

· Trẻ ăn xong phụ cô dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, đi vệ sinh đánh răng và lấy đồ dùng chuẩn bị ngủ trưa.

· Cô mở nhạc nhỏ cho trẻ nghe và ngủ (Nhạc không lời hoặc ngâm thơ)

· 13h45 cô nhẹ nhàng đánh thức trẻ dậy và cho cháu đi vệ sinh, rửa mặt

· 15h15 cho cháu kê xếp bàn ghế để ăn xế và dọn dẹp bàn sau khi ăn xong.

	
	Phút thể dục: vận động “Lộn cầu vồng; chuyền bóng; Xỉa cá mè”; Vận động theo bài hát, đồng dao “Bác đưa thư vui tính; Chi chi chành chành”

	7- Chơi, hoạt động theo ý thích
	+ TCVĐ: kéo cưa lừa xẻ

+Trẻ thực hiện vở BTT
	- TCVĐ: Xỉa cá mè

- Đọc đồng dao “ Rềnh rềnh ràng ràng ”.

- Trẻ chơi với góc chơi cháu thích
	Dạy thuộc thơ “Cái bát xinh xinh”

* Trẻ chơi với góc xây dựng và góc phân vai.
	- Cho trẻ lau chùi và sắp xếp đồ dùng đồ chơi.

- Trẻ chơi theo ý thích
	-Tổ chức cho trẻ biểu diễn văn  nghệ tổng kết chủ điểm 

- Hoạt động nêu gương

	VỆ SINH TRẢ TRẺ


Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2016

HOẠT ĐỘNG HỌC   ( Phát triển thể chất )
           Hoạt động TD :     

I/ Yêu cầu: 

- Trẻ định được hướng ném và ném mạnh trúng vào đích theo hướng thẳng đứng bằng 1 tay 

- Rèn kỹ năng 
- Giáo dục trẻ ý thức trật tự trong giờ học , giờ chơi .

II/ Chuẩn bị: 

- 2 cái đích đứng , vòng đích có đường kính 40cm .

- Bóng nhỏ: 30 trái 
- sân tập rộng , sạch sẽ, thoáng mát , an toàn .

              x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
                   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  


x

x


       cao 1,2m
      cao 1,4m


xa 1,2m
xa 1,4m


x
x







     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  
                  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x     


(H 1)






(H 2)

III/ Tổ chức hoạt động:
  1 - Khởi động: Trẻ đi chạy tự do kết hợp các kiểu chân
  2 – Trọng động: 

  * Tập BTPTC  ( 2l x 8n ) .     

  - Tay : Tay đưa ra trước và đưa lên cao ( 3l x 8n ) .


  - Bụng : Đứng cúi gập người về trước các ngón tay chạm vào các ngón chân .

  - Chân: Bước khuỵu một chân tới trước chân sau thẳng.

  * Vận động cơ bản: “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay”
- Cô cho trẻ lấy đích và bóng ra chơi ném vào đích tự do. 
- Sau đó cho trẻ chuyển đội hình hai hàng ngang đối mặt nhau cô giới thiệu bài tập 
- Cô làm mẫu 2 lần , lần 2 kết hợp giải thích động tác   (H1)             
 + TTCB : Tay phải cầm bóng, Chân trái đứng sát vạch , chân phải đứng sau 
 + Thực hành : Cháu cầm bóng đưa cao ngang tầm mắt , nhìn thẳng vào đích (Vào giữa vòng tròn ) và ném mạnh vào đích ( vào vòng tròn )  rồi về cuối hàng đứng 

- Mời 2 cháu lên thực hiện  cô kết hợp sửa sai 
- Mời lần lượt thứ tự 2 cháu lên thực hiện cho đến hết lớp .

- Mới cháu ném chưa chính xác lên ném lại cô kết hợp sửa sai 

- Cho cháu thực hiện lần hai

- Thực hiện lần 3 vận động có biến đổi: (H2) cháu thực hiện theo hình thức thi đua 2 đội
* TCVĐ: “Nhảy lò cò đổi chân theo yêu cầu”
  3- Hồi tĩnh: Cho trẻ thu dọn đồ dùng và đi tự do kết hợp làm động tác điều hòa hít thở nhẹ nhàng khoảng 2 phút sau đó trẻ thu dọn đồ dùng và nghỉ 
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2016

         Hoạt động GDÂN : 

I / Yêu cầu:

- Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát  “ Ước mơ ” 
- Rèn kỹ năng hát rõ lời, hát diễn cảm, hát theo nhạc đệm

- Giáo dục trẻ yêu thích ngành nghề và có ước mơ trở thành một nghề nào đó trong xã hội 

II / Chuẩn bị:
-Trẻ thuộc bài hát “ Ước mơ” ,

- Cô thuộc và hát tốt bài “ Ước mơ”; “ Khi tóc thầy bạc trắng ” . 

- Máy vi tính , USB có bài “ Ước mơ” “ Khi tóc thầy bạc trắng .

III / Tổ chức hoạt động:

 * Gây hứng thú .

-  Trò chuyện với trẻ về một số ngành nghề và ước mơ sau này của bé :

 + Trong xã hội có những ngành nghề gì ? ( Cháu kể ) .

 + Những ngành nghề đó có ích gì cho con người ? ( Cháu tự suy nghĩ và nói , cô kết hợp giáo dục trẻ ) .

 + Ước mơ của cháu lớn lên thích làm nghề gì ? ( Vài cháu kể ) .

 + Trong bài hát gì nói bạn thích làm cô giáo và làm bác sĩ ? ( Cháu trả lời , nêu trẻ không nhớ cô nhắc cho trẻ nhớ : Ước mơ” ) .

- Cô hát một lần cho trẻ nghe bài “ Ước mơ” 

* Hoạt động 1 : Dạy hát .

- Cho trẻ hát theo cô hết cả bài  ( vài lần ) .

- Nhóm trai, gái hát cô kết hợp sửa sai
- Tổ hát theo hình thức hát nối tiếp nhau
- Cả lớp hát kết hợp với nhạc đệm ( cô sữa sai) .

- Cá nhân hát kết hợp nhạc đệm ( vài cháu)
- Nhóm 2,3,5 cháu hát kết hợp nhạc đệm.

  * Hoạt động 2 : TCÂN “ Nghe thấu đoán tài ” .

 Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi cùng cô 

 - Cách chơi: cho trẻ chia làm 2 đội, và lắng tai nghe cô hát bằng âm thanh không rõ lời một số bài hát, hai đội chủ ý lắng nghe, đội nào nghe và đoán đúng tên bài hát là đội đó được 1 điểm, sau đó cô lại hát tiếp và hai đội lại lắng tai nghe và đoán, kết thúc trò chơi đội nào được nhiều điểm là đội đó thắng .
- Cho trẻ chơi 5-6 lần . Kết thúc hoạt động .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2016

           Hoạt động LQVH : 

I / Yêu cầu :

- Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ (Một ngày đến trường bé được chơi làm rất nhiều nghề, Chiều về nhà bé lại là con cún con của mẹ), nhớ tên bài thơ , tên tác giả (Yên Thao).

- Khi đọc cháu đọc với giọng trong sáng, vui tươi. Rèn kỹ năng đọc rõ lời .

- Giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng những người làm nghề và có ước mơ làm một nghề nào đó giúp ích cho xã hội .

II / Chuẩn bị : 

- Các slides : bé chơi xây dựng; bé chơi đào hầm mỏ; Bé làm thợ hàn; Bé làm bác sĩ khám bệnh; bé làm cô nuôi nhà trẻ  đang cho búp bê ăn và tranh mẹ đón bé về nhà .

- Cháu được làm quen trước bài thơ  và thuộc bài hát “ Ước mơ ” .

- Tranh các ngành nghề trong xã hội + màu tô đủ cho cháu chơi.

- Bàn cho trẻ ngồi 4 nhóm.

- Máy vi tính có nhạc về chủ điểm .

III / Tổ chức hoạt động:
* Ổn định – Giới thiệu .

-  Cháu hát bài “ Ước mơ” , hát xong cô hỏi :

 + Trong bài hát bạn ước mơ lớn lên làm nghề gì ? ( Cháu trả lời )

 + Để ước mơ trở thành hiện thực các cháu phải làm gì ? ( Cháu trả lời ) .

 + Khi đến trường các con chơi những trò chơi gì ở hoạt động góc ? ( cháu kể )

 + Cô đọc một đoạn trong bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề ” và đố cháu đó là bài thơ gì? Của tác giả nào? ( Tác giả Yên Thao )

 + Cô viết tên bài thơ lên bảng và cho trẻ đọc

* Hoạt động 1: Đọc thơ – trích dẫn – Đàm thoại. 

- Cô đọc lần 1 diễn cảm .

- Đọc lần 2 trích dẫn , xem tranh giải thích từ khó

 + Một ngày đến trường bé được chơi làm rất nhiều nghề ( Đọc 10 câu đầu )

· Thợ nề: là thợ làm trong ngành xây dựng

+ Chiều về nhà bé lại là con cún con của mẹ ( Đọc 4 câu còn lại )

· Cái cún: là con chó yêu ( Cún con ) của mẹ.

-Đàm thoại :

 + Trong bài thơ bạn chơi làm nghề gì ? ( cháu kể ) .

 + Thợ nề giúp ích gì cho con người? ( Cháu trả lời )

 + Con làm thợ mỏ có ích lợi gì?

 + Con thợ hàn thì sao? 

 + Làm thầy thuốc để làm gì? 

 + Công việc của cô nuôi là làm gì? 

 + Lớn lên các con thích làm nghề gì? Vì sao? ( Cháu trả lời )

 + Để ước mơ trở thành sự thật các con phải làm gì? ( Cháu trả lời cô kết hợp giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng những người làm nghề và cô gắng học giỏi lớn lên làm một nghề nào đó giúp ích mọi người, cho xã hội )

- Cô đọc bài thơ lại lần 3 ( Đọc trọn vẹn ) .

* Hoạt động 2: Dạy đọc thơ .
- Cháu đọc cùng cô hết cả bài ( 2 lần ) .

- Tổ đọc – Nhóm nam / nữ đọc , cô kết hợp sửa sai .

- Cá nhân : Vài cháu đọc .

- Cả lớp đọc lại 2 -3 lần , dạy trẻ đọc diễn cảm .

* Hoạt động 3: Đánh dấu x vào những tranh các nghề có trong bài thơ
- Cho trẻ về nhóm lấy tranh ra quan sát  và chọn các ngành nghề có trong bài thơ đánh dấu x vào ? ( cháu về nhóm thực hiện, cô mở nhạc cho cháu nghe ) .

- Kết thúc hoạt động khen cháu làm đúng .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2016

           HĐ. KPXH :   

I / Yêu cầu:
- Trẻ biết phân loại đồ dùng sản phẩm theo một số nghề khác nhau và biết mỗi đồ dùng đều phụ thuộc vào mỗi ngành nghề đó .

- Rèn kỹ năng phân loại, phân nhóm, cách trả lời tròn câu
-  Giáo dục trẻ biết kính trọng người lao động , giữ gìn tôn trọng sản phẩm do con người làm ra .

II / Chuẩn bị:
- Tranh lô tô về đồ dùng sản phẩm của một số ngành nghề .

- Dụng cụ đồ dùng của bác sĩ ; đồ dùng của cô giáo ; đồ dùng / sản phẩm của thợ may ; đồ dùng của chú xây dựng ; đồ dùng của thợ mộc .

- Tranh ghép hình đồ dùng dụng cụ của nghề :  4 tranh 

III / Tổ chức hoạt động 

 * Hoạt động 1: Quan sát - đàm thoại .
-  Cả lớp hát bài “ Cháu yêu cô chú công nhân ”.

- Bài hát nói về ai ? 

- Đồ dùng dụng cụ của chú công nhân xây dựng là những gì ? ( Cháu trả lời : Cái bay , cây thước , cái xô , bàn chà , …) 

- Cô treo dụng cụ bạn  kể cho trẻ quan sát và gọi tên  .

- Sản phẩm của chú làm ra là những gì? (Nhà ở, trường học, bệnh viện, trạm xá, các cơ quan , …) 

- Cô đọc câu đố “Ai mặt áo trắng  - Có chữ thập xinh – Tiêm thuốc chúng mình – Sẽ mau lành bệnh ” .

- Đố cháu là ai ? (Cháu trả lời) .

- Đồ dùng dụng  cụ của bác sĩ /y tá là những gì? (Cháu kể, cô kết hợp cho trẻ quan sát: Ống nghe , bơm tiêm, mũ, ao blu, cập nhiệt, khẩu trang, thuốc uống , …)

- Bác sĩ khám bệnh cho ai? ( Cho tất cả mọi người ) .

- Ở địa phương ta nghề gì là chủ yếu? ( Nghề nông ) 

- Đồ dùng dụng cụ của nghề nông là những gì? (Cuốc, thúng, cô liêm, máy tuốt lúa, máy cày , … 
-  Sản phẩm của người nông dân làm ra là những gì ? (Lúa/gạo, bắp ngô, khoai , rau/quả , … ) .

- Vậy quần áo của bác sĩ , y tá , cô bác nông dân , …do ai may ? ( Cô thợ may ) .

- Đồ dùng dụng cụ của nghề may là những gì? (Kéo, máy khâu, kim, thước dây, chỉ, …)

- Sản phẩm của người thợ may làm ra là những gì? (Áo, quần, váy, đầm , … )

- Ngoài những ngành nghề trên còn có những ngành nghề nào nữa? (Cháu kể )

- Cả lớp đọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề ” .

· Giáo dục : Con người khi lớn lên, ai cũng phải làm một nghề gì đó để giúp ích cho mọi người, cho xã hội .

- Để làm được điều đó thì ngay từ bây giờ các cháu phải làm gì? ( Phải chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời ) .

 * Hoạt động 2: Phân loại đồ dùng sản phảm theo nghề .

- Cô treo 4 tranh vẽ hình ảnh ngành nghề, sau đó mời trẻ chia tranh , 4 nhóm lên chọn đồ dùng sản phẩm gắn vào phù hợp với bức tranh ( Trẻ thực hiện ) .

- Cháu làm xong cho các nhóm quan sát và nhận xét lẫn nhau .

- Cho nhóm khác bổ sung, sửa chữa lại hình ảnh đồ dùng sản phẩm nhóm bạn gắn chưa chính xác 
 * Hoạt động 3: Chơi “ Thi xem ai nhanh ” .

-  Cô bày một số tranh lô tô về đồ dùng sản phâm của một số ngành nghề trên bàn . Chia trẻ thành hai đội  . Khi có hiệu lệnh chọn đồ dùng sản phẩm dành cho nghề nào , thì cháu chạy lên lấy đồ dùng sản phẩm dành cho nghề đó bỏ vào rổ ( Mỗi lần chạy lên chỉ lấy 1 tranh ) .

Trong thời gian 2 phút đội nào chọn nhiều và đúng là thắng .  

-Kết thúc hoạt động , trẻ hát bài “ Ước mơ ”, hát xong thu dọn đồ dùng kết thúc hoạt động .
· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2016
HOẠT ĐỘNG HỌC

           LQCC:   

I/ Mục đích:
- Trẻ nhận biết, phân biệt và phát âm đúng chữ cái c b d đ qua các trò chơi.

- Rèn kỹ năng phát âm, Nặn chữ, tô màu chữ cái c b d đ qua các trò chơi

II/  Chuẩn bị:
- Các slides hình ảnh có từ: Chú bộ đội, Bác nông dân.

- Rổ đựng chữ cái c b d đ đủ cho mỗi trẻ một rổ

- Đất nặn, bảng con đĩa đủ cho trẻ nặn chữ

- Tranh có từ chứa chữ c b d đ treo xung quanh lớp: cái búa, cào cỏ, cái cuốc, cái dao,dây điện, cái bào, bơm tiêm, áo blu, đầu bếp, công an, bộ đội,..
- Bảng đa năng: 3 cái; Phấn đủ cho trẻ sao chép

- Tranh thơ bài “Chú hải quân” “ Chơi bán hàng” có chữa chữ c b d đ rỗng + màu tô đủ cho mỗi cháu

- Bàn, ghế đủ cho trẻ ngồi

III/ Tiến hành:
* Hoạt động 1: Củng cố chữ c b d đ
-  Cô hỏi: 

  + Ai là người sinh canh giữ biên giới hải đảo? ( Chú bộ đội)

  - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh chú bộ đội và đọc từ dưới hình ảnh 

- Trong từ “ Chú bộ đội” có chữ gì cô đã dạy rồi? (c,u,b,ô,đ,ô,i)                                           

-  Mời cháu lên kích vào chữ cô đã dạy, cả lớp đồng thanh
-  Tương tự cô cho trẻ xem hình ảnh “ Bác nông dân” và đọc từ
- Mời cháu lên kích chuột và chữ cô đã dạy rồi và cả lớp đồng thanh đọc ( b,a,c,ô,d,â)
- Cho trẻ phát rổ và cho trẻ tìm chữ cái theo yêu cầu của cô ( Vài lần)

* Hoạt động 2: Những trò chơi với chữ cái

· Trò chơi 1: Ai nhanh ai tinh

Cô dán một số tranh đã chuẩn bị xung quanh lớp cho cháu tìm chữ cái trong tranh và đọc

· Trò chơi 2: Bé thi tài
 -  Cách chơi: cho trẻ chia làm 2 đội đều nhau đứng thành hàng dọc, phía trước 2 đội có 2 tấm bảng và trên tấm bàng cô viết một câu ngắn có chứa chữ c b d đ. Khi có hiệu “ Bắt đầu” 2 cháu đừng đầu 2 đội chạy lên dùng phấn sao chép một chữ cái đầu tiên trong câu rồi chạy về đứng cuối hàng, khi bạn thứ nhất chạy về thì bạn thứ hai lại chạy lên lấy phấn sao chép tiếp chữ cái tiếp theo trong rồi chạy về…cứ thế cho đến khi đội nào sao chép xong các từ trong câu trước là thắng (2 từ của 2 đội có số lượng chữ bằng nhau) Ví dụ: từ “Chú bộ đội dân quân”, “Cô dạy bạn đánh đàn” 

-  Luật chơi: Khi bạn chạy về thì bạn khác mới chạy lên, Mỗi lần chạy lên chỉ được sao chép một chữ

- Cho trẻ chơi 2 lần, sau mỗi lần chơi cô và trẻ kiểm tra kết quả mỗi đội sao chép được và tuyên dương đội thắng cuộc.
· Trò chơi 3: Bé khéo tay
     Cho trẻ về 3 nhóm: 

   + Nhóm 1: nặn chữ e ê

   + Nhóm 2: Tô màu chữ e ê rỗng trong bài thơ “ Chú hải quân” “ chơi bán hàng”  (Mỗi cháu một tranh)

   + Nhóm 3: cắt chữ e ê từ lịch, báo cũ

- Kết thúc hoạt động cô tuyên dương các nhóm và cho trẻ thu dọn đồ dùng chuyển hoạt động.

· Đánh giá cuối ngày: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


I/ Yêu cầu:
-Củng cố những kiến thức về chủ điểm :Ngành nghề và mở rộng chủ điểm “ Tết – Mùa xuân” cho trẻ

-Giúp trẻ nhớ lại những nội dung đã biết về chủ điểm : Ngành nghề thông qua bài hát, bài thơ và nội dung câu chuyện  và tìm hiểu khám phá chủ điểm mới “ Tết- Mùa xuân  ”

-Trẻ mạnh dạn tham gia vào hoạt động 
II/ Chuẩn bị:

-  Sàn nhà rộng rải, sạch sẽ, thoáng mát.
-  Dụng cụ âm nhạc: Đàn, trống, xắc xô, kèn, dụng cụ gõ.

- Máy vi tính, USB có nhạc không lời và có lời một số bài hát về chủ điểm ngành nghề, về Tết- Mùa xuân
-  Nhắc cháu về nhà sưu tầm lịch, tranh ảnh về các loại cây, hoa, quả, củ, thiệp chúc tết…đem đến lớp

- Một số hình ảnh về các loại hoa và các hoạt động của mọi người trước và trong ngày tết
III/ Tiến hành:
*Đóng chủ điểm: Bé với các ngành nghề
- Trò chuyện với trẻ về các nghề phổ biến trong xã hội và ích lợi của các ngành nghề đó .

- Cô giới thiệu chương trình: Để kết thúc chủ điểm ngành nghề, lớp lớn A3 tổ chức chương trình văn nghệ .

- Cô cho trẻ biểu diễn các bài hát: cô giáo em; cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính; Ước mơ; Giấc mơ của bé; Tía má em; Như cánh mai vàng, … kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp..
- Đọc thơ: Hạt gạo làng ta, bé làm bao nhiêu nghề, làm nghề bố, bác nông dân, chú bộ đội hành quân trong mưa, …

- Nghe hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày, Màu áo chú bộ đội.

*Mở chủ điểm “Tết – Mùa xuân”
-Cô cho trẻ nghe một số bài hát về Mùa xuân, Ngày tết và các câu chúc người thân trong ngày tết
- Cô cho trẻ xem tranh về các loại hoa, các hoạt động của mọi người chuẩn bị đón tết và trong ngày tết

- Bài hát nói về mùa gì?  Mọi người đãlàm gì để chuẩn bị đón tết? Để hiểu rõ về chủ điểm Tết - Mùa xuân chúng ta tạm biệt chủ điểm Bé với các ngành nghề để thứ hai tuần tới chúng ta cùng nhau khám phá chủ điểm Tết – Mùa xuân.Về nhà các cháu sưu tầm tranh ảnh các loại hoa, quả mùa xuân; các hoạt động của mọi người đi chúc tết, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết, chợ hoa ngày tết, các câu chúc , câu đối trong ngày tết,…
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